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Công ty Cổ Phần LUXHOME Technology được thành lập với sứ mệnh mang 
lại giá trị thực sự cho Khách hàng và xã hội thông qua các sản phẩm và 
dịch vụ chất lượng cao. Điển hình là “Vật liệu xanh - nhựa composite” 
được sản xuất theo công nghệ Châu Âu hiện đại nhất. Vật liệu xanh - nhựa 
composite hiện nay đang được ưa chuộng sử dụng nhờ những đặc tính:

	 Chống ẩm tuyệt đối 100%, chống mối mọt, kháng khuẩn.
	 Độ bền cao, chống cháy, tái tạo bề mặt. 
	 Đặc biệt không độc hại và tái sử dụng thân thiện với môi trường.

Đứng trước mối nguy về biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, khách hàng 
bắt đầu chú trọng hơn đến những lựa chọn ưu tiên sản phẩm nội thất vật 
liệu xanh, bảo vệ sức khoẻ, bảo vệ môi trường. Để đáp ứng nhu cầu của 
Khách hàng trong và ngoài nước, LUXHOME tuân thủ nghiêm ngặt từ 
khâu lựa chọn vật liệu đầu vào và chất lượng sản phẩm đầu ra hướng đến 
giá trị cốt lõi. “Chất lượng sản phẩm chính là sự tôn trọng hàng đầu với 
khách hàng và với thương hiệu của LUXHOME”.

LUXHOME với tầm nhìn dài hạn là đóng góp vào sự phát triển bền vững 
của cộng đồng. Chúng tôi cam kết mang đến khách hàng dòng sản phẩm 
chất lượng cao; Đúng các tiêu chuẩn chất lượng và luôn luôn lắng nghe 
phản hồi của khách hàng để cải thiện đem đến sản phẩm/dịch vụ tốt 
nhất, phù hợp nhất với thị trường.
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ÌN “Xây dựng Luxhome Technology 
trở thành Tập đoàn đa ngành 

về Kiến trúc & Vật liệu công nghệ 
cao, đưa trí tuệ và kỹ thuật  Việt 

Nam vươn tầm Đông Nam Á.

Đến năm 2035, chúng tôi phấn đấu trở 
thành đối tác chiến lược của Top 10 Tập 

đoàn Bất động sản hàng đầu khu vực. 

Luxhome sẽ là minh chứng cho việc kết hợp hoàn 
hảo giữa tư duy logic của kỹ sư và bàn tay tài hoa 

của nghệ nhân, kiến tạo nên những ‘Di sản sống’ vượt 
thời gian, khẳng định vị thế ‘The standard of luxury’ trên 

bản đồ quốc tế.”
L – LEADING WITH LOGIC (Dẫn đầu bằng Tư duy Khoa học)
	 • Gốc rễ kỹ thuật: Khác biệt với các đơn vị thuần về mỹ thuật, 
Luxhome tiếp cận sự sang trọng bằng tư duy logic và khoa học kỹ thuật. 
Chúng tôi hiểu sâu về “ Đặc tính lý - hóa” của từng loại vật liệu để ứng dụng 
một cách tối ưu nhất.
	 • Tiên phong giải pháp: Luôn đi trước thị trường trong việc ng-
hiên cứu, ứng dụng công nghệ mới (vật liệu xanh, smart home integration) 
vào thi công thực tế, đảm bảo công trình đẹp bền bỉ theo thời gian.

U – UNITED ELITES (Hợp nhất Tinh hoa)
	 • Đội ngũ Dream Team: Là sự kết hợp sức mạnh giữa nhóm lãnh 
đạo giàu kinh nghiệm – và đội ngũ cộng sự là những chuyên gia thực chiến 
xuất sắc.
	 • Đồng bộ & Chuyên nghiệp: Chuẩn hóa quy trình làm việc 
theo tiêu chuẩn quốc tế để sẵn sàng hợp tác với các Tập đoàn đa quốc gia. 
Tại Luxhome, không có ngôi sao cá nhân, chỉ có một tập thể tinh nhuệ cùng 
hướng về mục tiêu hoàn hảo.

X – X-STANDARD (Tiêu chuẩn Ngoại hạng)
	 • Vượt trên kỳ vọng: Với tầm nhìn 2035, “The standard of lux-
ury” không chỉ là slogan mà là cam kết. Mỗi sản phẩm bàn giao phải đạt 
đến độ hoàn thiện mà thị trường đại trà không thể sao chép.
	 • Độc bản & Vĩnh cửu: Mỗi dự án là một đề bài khó được giải 
bằng sự sáng tạo độc nhất. Chúng tôi tạo ra những giá trị không bị lỗi thời, 
xứng đáng là tài sản kế thừa cho thế hệ mai sau.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI L-U-X

SỨ
MỆNH

Dùng tư duy chính xác của Khoa học Vật liệu và năng lực quản trị dự án xuất 
sắc để chuẩn hóa định nghĩa những công trình đẳng cấp tại Việt Nam và khu 
vực. Luxhome Technology cam kết mang đến giải pháp tổng thể từ tư vấn, thiết 
kế đến thi công, biến những bản vẽ phức tạp nhất thành những ‘Di sản sống’ 
bền vững, nơi hội tụ tinh hoa trí tuệ Việt và tiêu chuẩn thẩm mỹ toàn cầu.”

        Với Khách hàng 
tinh hoa: Kiến tạo 
không gian sống không 
chỉ đẹp mà còn phải 
“thông minh” và 
“khỏe” (nhờ am hiểu 
vật liệu), khẳng định 
cái tôi độc bản của 
khách hàng.
	

            Với Đối tác/
Chủ đầu tư: Là mảnh 
ghép bảo chứng chất 
lượng, nâng tầm giá trị 
thương mại cho các 
dự án Bất động sản 
hạng sang.

         Với Đội ngũ: 
Xây dựng môi trường nơi 
các kỹ sư, kiến trúc sư, 
các nhân viên tài năng 
được thỏa sức sáng 
tạo trên nền tảng kỹ 
thuật vững chắc.
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NỘI THẤT

COMPOSITE

VẬT LIỆU MỚI, 
BỀN VỮNG 

CHO TƯƠNG LAI
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CỬA
COMPOSITECửa nhựa gỗ Composite của 

LUXHOME không chỉ là một giải 
pháp bảo vệ mà còn là một tác 
phẩm nghệ thuật kiến trúc. Sự kết 
hợp hoàn hảo giữa nhựa và gỗ 
tạo ra sản phẩm mạnh mẽ, cách 
âm và cách nhiệt vượt trội. Được 
thiết kế đa dạng về kiểu dáng và 
màu sắc, cửa của chúng tôi phù 
hợp cho các công trình cao cấp, 
từ nhà ở đến khách sạn, mang lại 
sự an toàn và phong cách cho 
không gian sống của bạn.
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CỬA COMPOSITE
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CỬA COMPOSITE
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Tấm ốp tường trang trí nội thất 
của LUXHOME được thiết kế để 
biến mọi không gian thành tác 
phẩm nghệ thuật. Sản phẩm 
làm từ nhựa chất lượng cao, dễ 
thi công và bảo trì, mang lại sự 
sang trọng và hiện đại. Đây là 
giải pháp lý tưởng cho các dự án 
nội thất từ nhà ở đến văn phòng, 
tạo nên không gian ấn tượng và 
phong cách.

TẤM
ỐP TƯỜNG
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TẤM ỐP TƯỜNG PW-4009
3000 x 400 x 9

TẤM ỐP TƯỜNG PW-6009
3000 x 600 x 9



Tấm ốp lam sóng trang trí nội thất 
của LUXHOME là một trong những 
loại vật liệu trang trí nội thất mới 
hiện nay. Được sản xuất từ chất 
liệu nhựa PVC kết hợp bột gỗ, 
những tấm ốp được thiết kế dưới 
hình vân sóng giúp tạo điểm nhấn 
và sự nổi bật cho không gian.

TẤM ỐP
LAM SÓNG
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TẤM LAM 3 SÓNG CAO 15mm - PW 205-15-3
3000 - 4000 X 205 X 15 X 3

TẤM LAM 5 SÓNG CAO 15mm - PW 205-10-5
3000 - 4000 X 205 X 10 X 5

TẤM LAM 6 SÓNG CAO 15mm - PW 215-20-6
3000 - 4000 X 215 X 20 X 6

TẤM LAM 4 SÓNG CAO 15mm - PW 210-15-5
3000 - 4000 X 210 X 15 X 5

TẤM LAM 5 SÓNG CAO 15mm - PW 210-15-5
3000 - 4000 X 210 X 15 X 5

TẤM LAM 3 SÓNG CAO 15mm - PW 205-15-3
3000 - 4000 X 205 X 15 X 3



THANH LAM
Thanh lam Pima là sản phẩm 
được ứng dụng bởi công nghệ 
đột phá phù hợp trong nội - 
ngoại thất hiện đại. Với trọng 
lượng nhẹ, dễ lắp đặt và chi phí 
bảo trì thấp.
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THANH LAM 100
3000 x 100 x 50

THANH LAM 135
3000 x 135 x 50



FRAME

YINGYANG HINGE

TRIM

LOCK SET

DOOR PANEL

PWF100 FRAME 
Frame pad  PWA 104-84

PWF120 FRAME 
Frame pad PWA 104-84

PWF200 FRAME 
Frame pad PWA 104-84

PWF100H FRAME 
Frame cap PW050

PAK FRAME
 No trim frame

PWF 060 TRIM

730 DOOR PANEL 830 DOOR PANEL 950 DOOR PANEL

PWF 064 TRIM PWC 060 TRIM PWV 060 TRIM

THÀNH PHẦN CỬA COMPOSITE

CỬA COMPOSITE WPD-730
2000/2500 X 730 X 40

CỬA COMPOSITE WPD-830
2000/2500 X 830 X 40

CỬA COMPOSITE WPD-930
2000/2500 X 930 X 40
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Cửa nhựa Composite 730 - WPD730-22

Cửa nhựa Composite 830 - WPD830-22

Cửa nhựa Composite 950 - WPD950-22

Nẹp cửa
PWS 060

Nẹp cửa
PWV 060

Nẹp cửa
PWC 060

Nẹp cửa
PWS 064

Đố cửa 100 - PWF100 Đố cửa 120 - PWF120 Đố cửa 200 - PWF200

Đố cửa 110 - PATB110 Đố cửa 100H - PWF100H U đố cửa 100H - PW 050 Bộ đố cửa 100H

54
55 45

18 69 18
105

Đố cửa 105 - PAK105

40
.5

13.5
42 43

65

47

Thanh ray  PABT 6543 Nẹp kính
PMK -G40

Nẹp kính
PMK -G25
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26

40

15

19

20

25

16

35

20

14
13
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Chỉ nổi
PWA 35-20

30

13

10
14

6

Chỉ nổi
PWA 30-13

19

45

7 31 7

Chỉ nổi
PWA 45-20

5

Door trim PWS 060

Door frame 100 – PWF100

Door frame 110 – PATB110

Door frame 105 – PAK105

Door frame 100H – PWF100H

Sliding door rail PABT 6543
Glass frame PMK-G40 Glass frame PMK-G25

Door frame cap 100H – PW 050

Decora-
tive trim 
PWA 
45-20

Door frame set 100H

Door frame 200 – PWF200Door frame 120 – PWF120

Door trim PWS 064 Door trim PWV 060 Door trim PWC 060

Decorative trim 
PWA 35-20

Decorative trim 
PWA 30-13

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
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BẢNG MÀU

S21L01

L02 L03

L04 S12

S13

S17

S14

S18

T04

S15

S19

T05

S16

S20

T06
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BẢNG MÀU

W43 W45

C03 W02 W03 W04

W06 W12 W16 W17

W19 W20 W21 W22 W44 W46

W23 W24 W33 W36

W38 W39 W40 W42
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VÌ CHẤT LƯỢNG
CUỘC SỐNG



PHÒNG R&D 
VỚI ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA ĐƯỢC ĐÀO TẠO 
BÀI BẢN VÀ THIẾT BỊ MÁY MÓC CHUYÊN NGHIỆP

 HỢP TÁC NGUYÊN CỨU
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VCC - KEO TRUNG TÍNH

VCC 795

VCC PVSOLARSIL 1K

TÍNH NĂNG
- Keo 1 thành phần, đóng rắn trung tính.
- Modul cao, độ bền cao, độ đàn hồi cao.
- Chịu được áp lực gió mạnh.
- Khả năng liên kết kết cấu vượt trội, kháng thời tiết và lão hóa xuất sắc.
- Khả năng kháng muối biển
- Không ăn mòn hầu hết các vật liệu nền.
- Độ bám dính tốt với phần lớn vật liệu xây dựng.
- Đạt tiêu chuẩn Châu Âu EN 15651-1:2017. 
- Tiêu chuẩn A+ của Pháp. Tiêu chuẩn ISO 9001. Chứng nhận REACH.

ỨNG DỤNG
- Kết dính các công trình kính mặt dựng.
- Sử dụng cho mục đích chống thấm.
- Dính kết các công trình xây dựng bằng kính và kim loại, đá và nhôm. 
- Điền đầy và trám kín các khe cửa ra vào và cửa sổ toà nhà.
- Thích hợp cho các công trình nội thất và trang trí.
- Các ứng dụng công nghiệp được yêu cầu chung khác.

TÍNH NĂNG
- Đóng rắn nhanh. Có khả năng bám dính mạnh.
- Chống nước. Chống chịu thời tiết.
- Chống tia UV. Chống lão hóa.
- Đạt tiêu chuẩn Châu Âu EN 15651-1:2017. Tiêu chuẩn A+ của Pháp. Tiêu chuẩn ISO 9001. 
Chứng nhận REACH.
ỨNG DỤNG
- Dùng cho viền tấm pin mặt trời, khung tấm pin mặt trời, kính PV chống thấm nước và bịt kín.
- Dán và bịt kín hộp nối tấm pin mặt trời.
- Dán và bịt kín giá đỡ kim loại và kính cho màng mỏng PC, EVA, PET, PVDF, TPT/TPE và tế bào 
quang điện màng mỏng

VCC V101

JAPSEAL A500

VCC A500

V
CC - K

EO
 TRU

N
G

 TÍN
H
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TÍNH NĂNG
- Là keo trám một thành phần gốc silicone.
- Là keo một thành phần, dễ sử dụng, có khả năng đùn và tính thixotropic tốt 
trong khoảng nhiệt độ từ 4oC đến 40oC.
- Đóng rắn trung tính, không ăn mòn.
- Độ bám dính tốt với các vật liệu xây dựng phổ biến như kính, nhôm, thép,...
- Cấp độ chống cháy đạt mức FV-0.
- Khả năng chống chịu thời tiết tuyệt vời: chống tia UV, ozone và nước.
- Khả năng chịu nhiệt độ cao và thấp xuất sắc.
- Tương thích tốt với các loại keo silicone trung tính khác. Tiêu chuẩn A+ của Pháp. Chống cháy lan cấp FV0.

ỨNG DỤNG
- Thi công riêng biệt ở các mối nối.
- Có thể kết hợp sử dụng với PU Foam Chống cháy B1.
- Lắp đặt cửa chống cháy.
- Có thể sử dụng cho các ứng dụng khác đã được
thử nghiệm và chứng minh hiệu quả

TÍNH NĂNG
- Keo silicone trung tính một thành phần, dễ dàng sử dụng mà không cần 
pha trộn thêm.
- Keo có khả năng chịu đựng điều kiện thời tiết khắc nghiệt, phù hợp cho 
các ứng dụng ngoài trời.
- Keo được lưu hoá bằng hơi ẩm trong không khí ở nhiệt độ phòng, tạo thành 
lớp bịt kín bền bỉ và linh hoạt.
- Keo thích hợp cho việc trám kín và dính kết các vật liệu khác nhau như kính, kim loại, gỗ, và nhựa. Đạt tiêu 
chuẩn Châu Âu EN 15651-1:2017. Đạt chứng nhận tiêu chuẩn Pháp A+.
- Tiêu chuẩn ISO 9001. Chứng nhận REACH.

ỨNG DỤNG
- Dùng để trám kín các khe kính, bê tông và các vật liệu khác.
- Trám kín các mối nối bê tông, vật liệu nhựa - thép, kim loại,... 
- Các mục đích sử dụng công nghiệp và các mục đích khác.

TÍNH NĂNG
- Keo Trung Tính 1 thành phần, độ đàn hồi cao.
- Chống chịu độ ẩm cao, ozone và tia cực tím.
- Chống chịu được thời tiết khắc nghiệt, khả năng kháng muối biển
 và phù hợp với khí hậu của Việt Nam.
- Độ bám dính cực tốt, có thể bám dính trên hầu hết các loại vật liệu mà không cần sơn lót.
- Có sức căng, độ co dãn tốt, có thể phục hồi về hình dạng ban đầu khi bị tác động vật lý.
- Không bị ăn mòn và không có mùi kích ứng, thân thiện với môi trường.
- Không bị phân huỷ vĩnh viễn trong điều kiện không có hoá chất ăn mòn, không bị nhiệt độ
quá nóng trên 150° C, quá lạnh dưới - 50°C hoặc những tác động vật lý.
- Đạt tiêu chuẩn Châu Âu EN 15651-1:2017. Tiêu chuẩn A+ của Pháp. Tiêu chuẩn TCVN 8266: 2009. 
- Tiêu chuẩn ISO 9001. Kháng muối biển phù hợp với các tiêu chuẩn: GB/T 10125-2021, GB/T 531.1-
2008, GB/T 13477.8-2017, GB/T 14683-2017, GB 16776-2005. Chứng nhận REACH.
- Chứng nhận sản phẩm xanh LOTUS”,

ỨNG DỤNG
- Trám kín các khe kính, bê tông và các vật liệu khác.
- Trám kín các mối nối bê tông, vật liệu nhựa-thép, kim loại,... 
- Dùng cho các cửa ra vào và cửa sổ.
- Sử dụng cho nội thất và ngoại thất. Sử dụng cho mục đích chống thấm.
- Các mục đích sử dụng công nghiệp và các mục đích khác.



VCC 791

VCC 803

VCC A500 PLUS
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TÍNH NĂNG
- Một thành phần, đóng rắn trung tính.
- Độ đàn hồi cao, độ giãn dài tốt, khả năng chống dịch chuyển tốt, khả năng chống
lão hoá tuyệt vời, khả năng kháng muối biển.
- Không ăn mòn hầu hết các chất nền.
- Độ bám dính tốt với hầu hết các vật liệu xây dựng.
- Đạt tiêu chuẩn Châu Âu EN 15651-1:2017. Tiêu chuẩn A+ của Pháp. 
- Tiêu chuẩn ISO 9001. Chứng nhận REACH

ỨNG DỤNG
- Trám trét, kết dính các công trình kính mặt dựng.
- Sử dụng cho mục đích chống thấm.
- Bịt kín các tấm panel nhôm, composite, tường đất gạch nung. Trám trét các mối nối trong bê tông, vật liệu nhựa, 
thép, kim loại,... Điền đầy và trám kín các khe cửa ra vào và cửa sổ toà nhà.
- Thích hợp cho các công trình nội thất và trang trí.
- Các ứng dụng công nghiệp được yêu cầu chung khác.

TÍNH NĂNG
- Keo một thành phần, đóng rắn trung tính, dùng trong trang trí nội thất.
- Thân thiện với môi trường.
- Không bị ăn mòn, không có mùi khó chịu, khả năng chống chịu thời tiết tuyệt vời.
- Bám dính tốt với hầu hết các vật liệu xây dựng như thuỷ tinh, kim loại, đá, 
gốm sứ đặc biệt thích hợp cho đồng, vàng.
- Công thức đặc biệt để dán gương tráng kim loại.
- Tiêu chuẩn A+ của Pháp.
 
ỨNG DỤNG
- Liên kết và dán cố định các loại gương tráng kim loại khác nhau. 
- Trang trí kính trong nhà và ngoài trời, cố định cửa đi và cửa sổ.. Và các ứng dụng khác.

TÍNH NĂNG
- Khô nhanh.
- Di chuyển nhanh.
- Chống thấm 100%.
- Ít mùi, giữ cho bề mặt sạch sẽ như mới.
- Chống co ngót.
- Chống nứt.
- Đạt tiêu chuẩn Châu Âu EN 15651-1:2017. Tiêu chuẩn A+ của Pháp. Tiêu chuẩn TCVN 8266: 2009. Tiêu 
chuẩn ISO 9001. Kháng muối biển phù hợp với các tiêu chuẩn: GB/T 10125-2021, GB/T 531.1-2008, 
GB/T 13477.8-2017, GB/T 14683-2017, GB 16776-2005. Chứng nhận REACH.

ỨNG DỤNG
- Trám kín các khe kính, bê tông và các vật liệu khác.
- Trám kín các mối nối bê tông, vật liệu nhựa-thép, kim loại,... Dùng cho các cửa ra vào và cửa sổ.
- Sử dụng cho nội thất và ngoại thất.
- Sử dụng cho mục đích chống thấm.
- Các mục đích sử dụng công nghiệp và các mục đích khác.

VCC A600

VCC 8800

VCC 9980
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TÍNH NĂNG
- Keo trung tính 1 thành phần, mềm dẻo, dễ dàng thi công. Chống nấm mốc, 
thân thiện môi trường. Độ kết dính cao với nhiều vật liệu.
- Chống chịu thời tiết tốt, tuổi thọ cao.
- Đạt tiêu chuẩn Châu Âu EN 15651-1:2017. Tiêu chuẩn A+ của Pháp. 
- Tiêu chuẩn ISO 9001. Chứng nhận REACH. Chống nấm mốc: Đạt chuẩn Grade 0.

ỨNG DỤNG
- VCC A600 được sử dụng để kết dính và bịt kín các công trình kỹ thuật trong phòng tắm. VCC A600 được sử dụng 
cho mục đích chống thấm.
- Dự án lắp ráp tấm nhôm nhựa, vách kính.
- Lắp đặt và niêm phong kỹ thuật cửa và cửa sổ.
- VCC A600 sử dụng cho mục đích dính kết và trám kín nội thất và ngoại thất.
- VCC A600 được sử dụng cho mục đích xây dựng phòng sạch, nhà kho dược phẩm,... Dính kết và trám kín tủ quần 
áo trong nhà, tủ kính, nhà bếp và phòng tắm.
- Dính kết và trám kín tạm thời (trang trí gian hàng thời vụ).

TÍNH NĂNG
- Keo Trung Tính 2 thành phần, độ đàn hồi cao, keo kết cấu.
- Chống chịu được độ ẩm cao, ozone và tia cực tím.
- Chống chịu được thời tiết khắc nghiệt và phù hợp với khí hậu của Việt Nam.
- Độ bám dính cực tốt, có thể bám dính trên hầu hết các loại vật liệu mà không cần sơn lót.
- Có sức căng, độ co dãn tốt, có thể phục hồi về hình dạng ban đầu khi bị tác động vật lý.
- Không bị ăn mòn và không có mùi kích ứng, thân thiện với môi trường.
- Tiêu chuẩn ISO 9001. Chứng nhận REACH.

ỨNG DỤNG
- Sản xuất kính hộp.
- Sản xuất kính cách nhiệt.
- Kính chắn gió ô tô, tàu điện.
- Những mối nối chịu lực.

TÍNH NĂNG
- Keo Trung Tính 2 thành phần, độ đàn hồi cao, chịu nhiệt, thời tiết.
- Chống chịu được độ ẩm cao, ozone và tia cực tím.
- Chống chịu được thời tiết khắc nghiệt và phù hợp với khí hậu của Việt Nam.
- Độ bám dính cực tốt, có thể bám dính trên hầu hết các loại vật liệu mà không cần sơn lót.
- Có sức căng, độ co dãn tốt, có thể phục hồi về hình dạng ban đầu khi bị tác động vật lý.
- Không bị ăn mòn và không có mùi kích ứng, thân thiện với môi trường.
- Tiêu chuẩn ISO 9001. Chứng nhận REACH.

ỨNG DỤNG
- Sản xuất kính hộp.
- Sản xuất kính cách nhiệt.
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JAPSEAL A200

JAPSEAL A260

JAPSEAL A300

TÍNH NĂNG
- Đóng rắn nhanh.
- Là keo một thành phần, đóng rắn ở nhiệt độ thường.
- Giải phóng acid acetic trong quá trình đóng rắn, không gây nguy hại 
cho sức khoẻ và thân thiện với môi trường.
- Bám dính tốt cho hầu hết bề mặt.

ỨNG DỤNG
- Trám trét và kết dính các loại cửa kính và cửa sổ.
- Dính kết tủ trưng bày, các cửa sổ cho các cửa hàng,..
- Trám trét gạch men, bồn tắm, bồn rửa vòi sen, các thiết bị ống nước trong phòng tắm và nhà bếp. 
- Các ứng dụng công nghiệp chung được yêu cầu khác.

TÍNH NĂNG
- Keo silicone acid 1 thành phần.
- Khi tiếp xúc với không khí, đông cứng nhanh chóng để tạo thành chất
trám dẻo và bền. Có khả năng chống chịu được thời tiết khắc nghiệt.
- Đạt tiêu chuẩn Châu Âu EN 15651-1:2017. Tiêu chuẩn ISO 9001. 
Chứng nhận REACH.

ỨNG DỤNG
- Trám, trét các công trình trang trí nội, ngoại thất.
- Trám trét vách ngăn, phòng tắm.
- Làm bể cá nhỏ, tủ bếp, cửa nhôm kính và các ứng dụng khác.

TÍNH NĂNG
- Keo silicone cao cấp 1 thành phần lưu hóa acid, độ đàn hồi cao.
- Chống chịu được độ ẩm cao, ozone và tia cực tím.
- Chống chịu được thời tiết khắc nghiệt và phù hợp với khí hậu của Việt Nam.
- Độ bám dính cực tốt, có thể bám dính trên hầu hết các loại vật liệu mà không cần sơn lót. Có sức 
căng, độ co dãn tốt, có thể phục hồi về hình dạng ban đầu khi bị tác động vật lý. Đạt tiêu chuẩn 
Châu Âu EN 15651-1:2017. Đạt chứng nhận tiêu chuẩn Pháp A+.
- Tiêu chuẩn ISO 9001. Chứng nhận REACH.

ỨNG DỤNG
- Cửa sổ, cửa chính nhôm kính.
- Làm bể cá, bể kính, vách kính, mái kính. Và các ứng dụng khác.

VCC A200

VCC A260

VCC A300
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TÍNH NĂNG
- Keo silicone cao cấp 1 thành phần lưu hoá acid, độ đàn hồi cao.
- Chống chịu được độ ẩm cao, ozone và tia cực tím.
- Chống chịu được thời tiết khắc nghiệt và phù hợp với khí hậu của Việt Nam.
- Độ bám dính cực tốt, có thể bám dính trên hầu hết các loại vật liệu mà 
không cần sơn lót. Có sức căng, độ co dãn tốt, có thể phục hồi về hình 
dạng ban đầu khi bị tác động vật lý. Đạt tiêu chuẩn Châu Âu EN 15651-1:2017. Tiêu chuẩn ISO 9001. 
Chứng nhận REACH.

ỨNG DỤNG
- Trám trét và kết dính các loại cửa kính và cửa sổ. Dính kết tủ trưng bày, các cửa sổ cho các cửa hàng,..
- Trám trét gạch men, bồn tắm, bồn rửa vòi sen, các thiết bị ống nước trong phòng tắm và nhà bếp.
- Các ứng dụng công nghiệp chung được yêu cầu khác.

TÍNH NĂNG
- Keo silicone axit 1 thành phần.
- Khi tiếp xúc với không khí, đông cứng nhanh chóng để tạo 
thành chất trám dẻo và bền.
- Có khả năng chống chịu được thời tiết khắc nghiệt.
- Đạt tiêu chuẩn Châu Âu EN 15651-1:2017.

ỨNG DỤNG
- Trám, trét các công trình trang trí nội, ngoại thất.
- Liên kết và niêm phong các cụm kính lớn từ sàn đến trần.
- Dán tủ kính phối cao và kính thủ công.
- Kính tấm lớn, bể cá nhỏ cao dưới 50cm, dán keo, dán kính 
của các cấu trúc kính thủ công mái nhẹ và các ứng dụng khác

TÍNH NĂNG
- Keo silicone cao cấp 1 thành phần lưu hoá acid, độ đàn hồi cao.
- Chống chịu được độ ẩm cao, ozone và tia cực tím.
- Chống chịu được thời tiết khắc nghiệt và phù hợp với khí hậu của Việt Nam.
- Độ bám dính cực tốt, có thể bám dính trên hầu hết các loại vật liệu mà không cần sơn lót. Có sức 
căng, độ co dãn tốt, có thể phục hồi về hình dạng ban đầu khi bị tác động vật lý. Đạt tiêu chuẩn - - -  
Châu Âu EN 15651-1:2017. Tiêu chuẩn ISO 9001. Chứng nhận REACH.

ỨNG DỤNG
- VCC A300 dùng cho kính lớn, bể cá, tủ kính trưng bày và tủ kính cửa hàng.
- VCC A300 được sử dụng để dính kết và trám trét cho cửa sổ, cửa ra vào, kính nội thất và ngoại 
thất. VCC A300 được sử dụng cho mục đích chống thấm.
- VCC A300 sử dụng để bịt kín và dính kết vật liệu ceramic: thuỷ tinh, gốm sứ,...
- Các mục đích sử dụng công nghiệp khác.
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VCC - KEO ACRYLIC

JAPSEAL A100

VCC A100

TÍNH NĂNG
- Keo Acrylic một thành phần, có khả năng khô nhanh chóng không cần 
pha trộn trước khi sử dụng
- Keo có khả năng khô nhanh chóng, giúp tiết kiệm thời gian trong 
quá trình thi công.
- Keo A100 sử dụng ở các vị trí cần ít co dãn.
- Keo có khả năng chịu đựng môi trường khắc nghiệt, bền bỉ theo thời gian.
- Sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau như trám trét khe hở của vành đai cửa, cửa sổ thông gió, 
và nhiều ứng dụng khác.

ỨNG DỤNG
- Sử dụng cho các công trình bê tông thạch cao. Trám trét các mối nối trong nhà.
- Trám trét hệ thống ống thông gió.
- Và các ứng dụng khác.

TÍNH NĂNG
- Keo Acrylic 1 thành phần, đóng rắn ở nhiệt độ thường.
- Độ bám dính cực tốt, có thể bám dính trên hầu hết các loại vật liệu ở những
vị trí không đòi hỏi sự co dãn như: Nhôm, thạch cao, một số loại nhựa 
và hệ thống ống dẫn, ống thông gió.
- Không độc hại, không chứa kim loại nặng, thân thiện với môi trường, không ăn mòn và không gây 
mùi khó chịu.
- Có thể sơn lót.

ỨNG DỤNG
- Sử dụng cho các công trình bê tông thạch cao. Trám trét các mối nối trong nhà.
- Trám trét hệ thống ống thông gió.
- Và các ứng dụng khác.

VCC AW102

VCC A80

VCC V102
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TÍNH NĂNG
- Là keo chống thấm gốc acrylic.
- Trong suốt không làm thay đổi màu sắc ban đầu sau khi phủ, không ố vàng, bám bụi
hoặc bị dính bụi.
- Có khả năng chịu nhiệt, kháng tia UV, kháng ozone, kháng acid và kiềm.
- Có khả năng chống chịu thời tiết cao nhờ bổ sung thêm các phụ gia và chất hoạt động bề mặt đặc biệt.
Sau khi thi công có độ bám dính tốt, độ đàn hồi cao, có thể chống lại ứng suất khi lớp nền bị biến dạng và nứt.
- Có dung môi nước, không cháy, không độc hại, không mùi, không gây ô nhiễm môi trường và là sản phẩm 
thân thiện với môi trường.
- Thi công không cần gia nhiệt, vận hành an toàn và thi công thuận tiện, có thể phun, sơn, quét trực tiếp lên 
tường.
- Khi thi công xốp và thoáng khí, thích hợp cho việc đóng rắn trong điều kiện độ ẩm cao.
- Cần lượng sử dụng ít và chi phí tốt hơn các sản phẩm chống thấm có ứng dụng tương tự.

ỨNG DỤNG
- Sửa chữa chống thấm dột trên các bề mặt bên ngoài của các toà nhà khác nhau như mái bằng, mái dốc, mái 
nhà, vết nứt tường
- bên ngoài, móng, nhà kho, tầng hầm,..
- Chống thấm các bề mặt của các vật liệu trang trí khác nhau như gạch men, đá cẩm thạch, kính,..
- Chống thấm và chống rò rỉ cho các kết cấu bê tông, vữa và khối xây dựng, 
cũng như chống thấm và chống ẩm cho tầng hầm, 
sàn và tường phòng tắm, nhà bếp, ban công và các bề mặt khác.

TÍNH NĂNG
- Độ bám dính cao với mica, nhựa, nhôm, gạch men.
- Chịu rung lắc và va đập tốt.
- Thân thiện môi trường, không ăn mòn, không mùi khó chịu.

ỨNG DỤNG
- Dán biển số xe ô tô, xe máy.
- Dán tấm mica, tấm nhựa.
- Trám dán các bề mặt trong gia dụng
- Các ứng dụng công nghiệp chung được yêu cầu khác

TÍNH NĂNG
- Keo Acrylic 1 thành phần, chống cháy lan cho khe co dãn, mềm dẻo,
dễ dàng thi công.
- Khả năng bám dính tốt trên hầu hết các loại vật liệu xây dựng ở những 
tường gạch, thạch cao, kim loại.
- Không phù hợp cho những công trình ngoài trời.
- Có thể sơn phủ khi khô.
- Không tạo khói khi cháy.
- Thân thiện với môi trường, không bị ăn mòn, không có mùi khó chịu.
- Phòng cháy chữa cháy đạt chuẩn EI90 & EI60.

ỨNG DỤNG
- Thi công riêng biệt ở các mối nối.
- Sử dụng kết hợp với PU Foam Chống Cháy B1.
- Sơn phủ được với hầu hết các loại sơn gốc nước và sơn tổng hợp.
- Sử dụng được với nhiều loại vật liệu nền khác nhau như gạch xây, 
bê tông, thạch cao, v.v. Được sử dụng cho các vật liệu và 
vị trí đã được thử nghiệm khác.



VCC - SILICATE SEALANT

VCC - KEO EPOXY

VCC E102

TÍNH NĂNG
- Keo trám một thành phần, có thể sử dụng trong điều kiện nhiệt độ cực cao
lên đến 1500oC.
- Sản phẩm dễ sử dụng, đóng rắn tạo thành lớp trám cứng.
Phù hợp để trám kín trong lò nướng, lò sưởi và các khu vực chịu nhiệt cao khác
- Độ bám dính cao.
- Hiệu suất trám kín tuyệt vời.
- Kháng ăn mòn.
- Ứng dụng rộng rãi trong liên kết, sửa chữa và trám kín ở điều kiện nhiệt độ cao.

ỨNG DỤNG
- Sửa chữa lâu dài và trám kín các vết nứt ở các khu vực chịu nhiệt cao như: Lò sưởi, nồi hơi, ống khói.
- Sử dụng cho: Kim loại, gạch, bê tông, ví dụ: quạt, ống gió, máy sưởi, gạch chịu nhiệt, mối nối và ron bếp.
- Trám kín hoặc liên kết các sản phẩm công nghiệp, thiết bị gia dụng, dụng cụ cần hoạt động trong môi trường 
nhiệt độ cao như: Thiết bị hàng không, dụng cụ công nghiệp.
- Sửa chữa: Ống xả ô tô, xe máy.

VCC V103

TÍNH NĂNG
- Keo chít mạch Epoxy 2 thành phần, đa dạng màu sắc và hiệu suất hoạt động 
tuyệt vời.
- Đóng rắn nhanh với khả năng liên kết rất tốt.
- Đường keo bền màu, đẹp, chống rêu mốc.
- Chống lão hoá.
- Chống trầy xước và thân thiện môi trường.
- Đạt tiêu chuẩn Châu Âu EN 15651-1:2017. Tiêu chuẩn A+ của Pháp. Tiêu chuẩn ISO 9001. Chứng nhận 
REACH.

ỨNG DỤNG
- Được sử dụng để trám trét, trang trí cho gạch ốp tường và sàn.
- Được sử dụng cho các loại cạnh bếp, nhà vệ sinh, ngoài ra có thể trám khe các loại vật liệu cứng. 
- Được sử dụng cho bồn tắm, phòng tắm, vách kính, dụng cụ, chậu rửa,..
- Thích hợp cho các công trình dân sinh như: thiết bị vệ sinh, chống thấm, trang trí,..

VCC - KEO GỐC SBS

VCC V - BOND NỘI THẤT

JAPSEAL V - BOND NGOẠI THẤT
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TÍNH NĂNG
- Keo đa năng 1 thành phần.
- Độ bền cao, độ bám dính cực tốt, có thể bám dính trên hầu hết các loại vật liệu. 
- Khô nhanh, chịu nước và thời tiết tốt.
- Thân thiện môi trường, không ăn mòn và không gây mùi khó chịu.
- Tiêu chuẩn Low VOC.

ỨNG DỤNG
- Dán tấm ốp, tấm alu, gỗ, kim loại... 
- Ứng dụng trong ngành nội thất. Và các ứng dụng khác.

TÍNH NĂNG
- Keo đa năng 1 thành phần.
- Độ bền cao, độ bám dính cực tốt, có thể bám dính trên hầu hết các loại vật liệu. 
- Khô nhanh, chịu nước và thời tiết tốt.
- Thân thiện môi trường, không ăn mòn và không gây mùi khó chịu.
- Tiêu chuẩn Low VOC.

ỨNG DỤNG
- Dán tấm ốp, tấm alu, gỗ, kim loại... 
- Ứng dụng trong ngành nội thất. Và các ứng dụng khác.



JAPSEAL V - BOND NỘI THẤT

JAPSEAL VBOND+

VCC VBOND+
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TÍNH NĂNG
- Có độ bám dính siêu bền, độ bền liên kết cao.
- Khả năng cố định mạnh mẽ, cũng có thể dịch chuyển trong thời gian ngắn. 
- Đa năng có thể liên kết được với hầu hết các chất nền.
- Dễ dàng sử dụng, tiết kiệm thời gian và nhân công.
- Tiêu chuẩn Low VOC.

ỨNG DỤNG
- Dán tấm ốp, tấm alu, gỗ, kim loại,... 
- Ứng dụng trong ngành nội thất. Và các ứng dụng khác.

TÍNH NĂNG
- Có lực bám dính cực mạnh, có thể định vị nhanh, có thể điều chỉnh vị trí trong 
thời gian ngắn;
- Có khả năng chịu tải, không cần giá đỡ.
- Đa năng có thể liên kết được với hầu hết các chất nền.
- Không ăn mòn vật liệu nền, ngay cả tấm KT, tấm xốp. Thân thiện môi trường, dễ dàng sử dụng.

ỨNG DỤNG
- Lắp đặt bảng quảng cáo, bảng tên, biển hiệu, hộp đèn. Lắp đặt tấm panel, trần.
- Phào chỉ trang trí, len chân tường.
- Các vật liệu xây dựng khác.

TÍNH NĂNG
- Là dòng sản phẩm thân thiện nhất so với các sản phẩm cùng loại.
- Không bị chảy xệ khi sử dụng trên bề mặt thẳng đứng, phù hợp để nối các khe hở
và chất kết dính vật liệu có bề mặt không bằng phẳng.
- Không ăn mòn vật liệu.
- Đạt tiêu chuẩn Châu Âu EN 15651-1:2017.

ỨNG DỤNG
- Dán tấm than tre mỏng, tấm in nhiệt, gỗ, kim loại... Ứng dụng trong ngành nội thất.
- Và các ứng dụng khác.

VCC V-BOND PLUS 

VCC V-BOND S

VCC V-BOND 50ML
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TÍNH NĂNG
- Có lực bám dính cực mạnh, có thể định vị nhanh.
- Có khả năng chịu tải, không cần giá đỡ.
- Đa năng có thể liên kết được với hầu hết các chất nền. Dễ dàng sử dụng, tiết kiệm 
thời gian và nhân công. Thân thiện môi trường, thời gian mở dài (open time).

ỨNG DỤNG
- Lắp đặt bảng quảng cáo, bảng tên, biển hiệu, hộp đèn. Lắp đặt tấm panel, trần.
- Phào chỉ trang trí, len chân tường.
- Các vật liệu xây dựng khác.

TÍNH NĂNG
- Keo đa năng 1 thành phần.
- Độ bền cao, độ bám dính cực tốt, có thể bám dính trên hầu hết các loại vật liệu.
- Khô nhanh, chịu nước và thời tiết cực tốt.
- Thân thiện môi trường, không ăn mòn và không gây mùi khó chịu.
- Chứng chỉ quốc tế SGS.

ỨNG DỤNG
- Dán tấm ốp tường ngoài trời, biển quảng cáo tấm lớn, gỗ, kim loại... Ứng dụng trong ngành nội thất, ngoại 
thất, quảng cáo.
- Và các ứng dụng khác.

TÍNH NĂNG
- Dễ sử dụng và kết dính siêu chắc trên đa dạng vật liệu như nhựa, thuỷ tinh, gốm,
sứ, cao su,...
- Chịu nhiệt, chịu lực tốt, đặc biệt thích hợp gắn các loại giá trang trí, kệ lên tường
mà không cần đến ốc vít, khoan đục tường.
- Màu trong suốt, không gây ố bẩn, phù hợp với trang trí DIY,... Thân thiện môi trường 
và không độc hại với sức khoẻ.
- Đạt tiêu chuẩn Châu Âu EN 15651-1:2017. Chứng nhận REACH.

ỨNG DỤNG
- Dùng cho các dự án tự làm tại nhà, giúp gắn kết nhiều loại vật liệu khác nhau.
- Dùng để gắn tranh, ảnh, đèn trang trí mà không cần khoan tường.
- Dùng để dán sửa các loại vật dụng gia đình như gốm sứ, thuỷ tinh, nhựa, cao su bị vỡ hoặc nứt



VCC - KEO POLYUREA

VCC V-BOND NGOẠI THẤT

VCC POLYUREA

TÍNH NĂNG
- Keo đa năng 1 thành phần.
- Độ bền cao, độ bám dính cực tốt, có thể bám dính trên hầu hết các loại vật liệu. 
- Khô nhanh, chịu nước và thời tiết tốt.
- Thân thiện môi trường, không ăn mòn và không gây mùi khó chịu.
- Tiêu chuẩn Low VOC.

ỨNG DỤNG
- Dán tấm ốp, tấm alu, gỗ, kim loại...
- Ứng dụng trong ngành nội thất và ngoại thất. Và các ứng dụng khác.

TÍNH NĂNG
Là keo chít mạch hai thành phần polyurea đa dạng màu sắc.
Có khả năng chống ố vàng với hiệu suất tuyệt vời, phù hợp với những nơi có
nhiều ánh sáng mặt trời.
Có thể sử dụng cả trong nhà và ngoài trời.
Bền màu vượt trội.
Chống nấm mốc, chống trầy xước.

ỨNG DỤNG
Trám trét, trang trí cho gạch ốp tường và sàn.
Sử dụng cho các loại cạnh bếp, nhà vệ sinh, ngoài ra có thể trám khe các loại vật liệu cứng.
Sử dụng cho bồn tắm, phòng tắm, vách kính, dụng cụ, chậu rửa,...
Sử dụng cho phòng khách, bếp, phòng ngủ,... đặc biệt là ban công, những nơi tiếp xúc nhiều với ánh nắng 
mặt trời. Thích hợp cho các công trình dân sinh như: thiết bị vệ sinh, chống thấm, trang trí,...

VCC PU88

TÍNH NĂNG
- Định vị nhanh.
- Phạm vi bám dính rộng.
- Cường độ bám dính rất cao.
- Khả năng chịu thời tiết rất tốt.
- Có thể phun sơn sau khi đóng rắn.

ỨNG DỤNG
- Lắp ráp góc khung cửa và cửa sổ hợp kim nhôm.
- Liên kết đố cửa và cửa sổ (mullion).
- Liên kết kết cấu của tấm che khung cửa sổ và profile nhôm hợp kim anodized hoặc sơn tĩnh điện. 
- Liên kết kết cấu trong sản xuất hệ mặt dựng (curtain wall).

VCC PUR 2K

TÍNH NĂNG
- Định vị nhanh.
- Phạm vi bám dính rộng.
- Cường độ bám dính rất cao.
- Khả năng chịu thời tiết rất tốt.
- Có thể phun sơn sau khi đóng rắn.

ỨNG DỤNG
- Lắp ráp góc khung cửa và cửa sổ hợp kim nhôm.
- Liên kết đố cửa và cửa sổ (mullion).
- Liên kết kết cấu của tấm che khung cửa sổ và profile nhôm hợp kim anodized hoặc sơn tĩnh điện. 
- Liên kết kết cấu trong sản xuất hệ mặt dựng (curtain wall).

VCC V868

TÍNH NĂNG
- Định vị nhanh.
- Phạm vi bám dính rộng.
- Cường độ bám dính rất cao.
- Khả năng chịu thời tiết rất tốt.
- Có thể phun sơn sau khi đóng rắn.

ỨNG DỤNG
- Lắp ráp góc khung cửa và cửa sổ hợp kim nhôm.
- Liên kết đố cửa và cửa sổ (mullion).
- Liên kết kết cấu của tấm che khung cửa sổ và profile nhôm hợp kim anodized hoặc sơn tĩnh điện.
- Liên kết kết cấu trong sản xuất hệ mặt dựng (curtain wall).
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VCC PU FOAM

TÍNH NĂNG
- Áp suất bọt thấp, không làm cong vênh hay biến dạng kết cấu.
- Thời gian phản ứng nhanh, có thể cắt gọt trong vòng chưa đầy 1 giờ. 
- Cấu trúc tế bào kín không hấp thụ hơi nước.
- Rất linh hoạt, tránh hiện tượng nứt vỡ.
- Tiêu chuẩn A+ của Pháp.

ỨNG DỤNG
- Ứng dụng ở những khu vực cần có đặc tính chống cháy.
- Lắp đặt, cố định và cách nhiệt khung cửa đi và cửa sổ.
- Trám và bịt kín các khe hở, mối nối, khoảng trống sâu và rộng. Cách nhiệt nguồn điện và đường ống nước.
- Liên kết và lắp đặt các cấu kiện xây dựng.
- Liên kết vật liệu cách nhiệt và thi công mái nhà.

VCC PU FOAM B1
TÍNH NĂNG
- Keo Polyurethane 1 thành phần, tự trương nở khi gặp không khí, dễ dàng thi công. 
- Có khả năng cách âm, cách nhiệt, chống cháy, chống cháy lan cấp B1.
- Kết dính hầu hết các loại vật liệu xây dựng phổ biến.
- Có áp suất bọt thấp, không làm cong vênh hay biến dạng kết cấu.
- Có thời gian phản ứng nhanh, có thể cắt gọt trong vòng chưa đầy 1 giờ. 
- Có cấu trúc tế bào kín không hấp thụ hơi nước.
- Rất linh hoạt, tránh hiện tượng nứt vỡ.
- Tiêu chuẩn A+ của Pháp.
- Chống cháy lan cấp độ B1 theo tiêu chuẩn GB 8624 (tương đương tiêu chuẩn DIN 4102 của Đức).

ỨNG DỤNG
- Ở những khu vực cần có đặc tính chống cháy.
- Lắp đặt, cố định và cách nhiệt khung cửa đi và cửa sổ.
- Trám và bịt kín các khe hở, mối nối, khoảng trống sâu và rộng. Cách nhiệt nguồn điện và đường ống nước.
- Liên kết và lắp đặt các cấu kiện xây dựng.
- Liên kết vật liệu cách nhiệt và thi công mái nhà.
- Sử dụng để bảo quản nhiệt, cách âm.
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VCC PU FOAM CLEANER

TÍNH NĂNG
- Được thiết kế đặc biệt để làm sạch súng bắn Pu Foam.
- Có một van phun để loại bỏ foam khỏi bộ chuyển đổi súng.
- Sử dụng được trong mọi vị trí.
- Khí propellant không gây hại cho tầng ozone.

ỨNG DỤNG
- Loại bỏ keo bọt nở dư thừa trên các bề mặt vật liệu: gỗ, nhựa, kim loại, kính, và đá... 
- Vệ sinh dụng cụ thi công keo bọt nở như: súng bắn PU Foam,...
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JAPSEAL PU FOAM

TÍNH NĂNG
- Áp suất bọt thấp, không làm cong vênh hay biến dạng kết cấu.
- Thời gian phản ứng nhanh, có thể cắt gọt trong vòng chưa đầy 1 giờ. 
- Cấu trúc tế bào kín không hấp thụ hơi nước.
- Rất linh hoạt, tránh hiện tượng nứt vỡ.
- Tiêu chuẩn A+ của Pháp.

ỨNG DỤNG
- Ứng dụng ở những khu vực cần có đặc tính chống cháy.
- Lắp đặt, cố định và cách nhiệt khung cửa đi và cửa sổ.
- Trám và bịt kín các khe hở, mối nối, khoảng trống sâu và rộng. Cách nhiệt nguồn điện và đường ống nước.
- Liên kết và lắp đặt các cấu kiện xây dựng.
- Liên kết vật liệu cách nhiệt và thi công mái nhà.



                       TẬP ĐOÀN NHÔM HUAJIAN

Huajian Aluminum được thành lập năm 2000 tại Linqu, Shandong - nơi được biết đến 
là thủ phủ ngành nhôm và cửa của Trung Quốc. Đây là tập đoàn quy mô lớn, lấy sản 
xuất nhôm định hình và gia công sâu nhôm làm ngành cốt lõi, đồng thời phát triển các 
ngành liên quan với chuỗi cung ứng hoàn chỉnh. Tập đoàn có 6 cơ sở sản xuất, 6 khu 
công nghiệp và 3 nền tảng dịch vụ về triển lãm, kiểm định và khách sạn.

Tập đoàn trang bị dây chuyền nghiên cứu, sản xuất và gia công nhập từ Mỹ, Đức, 
Thụy Sĩ, Israel, Pháp..., bao phủ chế tạo hợp kim, khuôn, nhôm định hình và gia công 
sâu. Có dây chuyền máy ép đùn 10.000 tấn, năng lực nhôm hằng năm đạt 800.000 
tấn; sở hữu phòng thí nghiệm CNAS được CMA công nhận, trung tâm thiết kế công 
nghiệp cấp quốc gia, trạm nghiên cứu sau tiến sĩ và các trung tâm kỹ thuật cấp tỉnh.

Huajian là doanh nghiệp công nghệ cao quốc gia, doanh nghiệp có ưu thế về sở 
hữu trí tuệ, sở hữu hơn 1.600 bằng sáng chế và tham gia xây dựng, sửa đổi gần 60 
tiêu chuẩn quốc gia/ngành. Tập đoàn đạt chứng nhận vật liệu xây dựng xanh 3 sao 
CNCA-CGP-13, các hệ thống ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 45001, ISO 
50001 và nhiều danh hiệu nhà máy xanh, phát triển xanh - carbon thấp.

DẪN LỐI 
TƯƠNG LAI
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NỘI THẤT 
NHÔM

ĐỒNG BỘ



HỆ TỦ PHÒNG KHÁCH
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HỆ TỦ PHÒNG NGỦ
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HỆ TỦ BẾP
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HỆ TỦ BAN CÔNG
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HỆ TỦ PHÒNG TẮM
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Thương hiệu EOSS được thành lập từ năm 2014. Sau hơn một thập kỷ dày công 

nghiên cứu và phát triển trong ngành, EOSS luôn kiên trì đổi mới tư duy và không 

ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, đã cho ra mắt thành công loạt sản phẩm 

cửa đi, cửa sổ và vách kính mặt dựng lấy hệ thống cửa đi, cửa sổ thụ động làm 

trọng tâm, mang lại sự tiện nghi cho ngôi nhà. Là một trong những đơn vị dẫn đầu 

ngành cửa đi, cửa sổ, EOSS mang trên vai sứ mệnh thúc đẩy ngành phát triển theo 

hướng “Sản xuất thông minh của một cường quốc” và được mệnh danh là “đội 

tuyển quốc gia” của ngành.

HỆ THỐNG
 CỬA ĐI, CỬA SỔ

THỤ ĐỘNG

CHO NGÔI NHÀ
TIỆN NGHI
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CÔNG NGHỆ BƠM KEO GÓC
Góc cửa sử dụng chi tiết liên kết góc đúc áp lực 
nhiệt độ cao đã được cấp bằng sáng chế, kết hợp 
với quy trình dán keo tấm góc và xung quanh, giúp 
nâng cao hơn nữa độ kín nước và độ kín khít của 
liên kết góc.

ƯU THẾ CÔNG NGHỆ

CÔNG NGHỆ LIÊN KẾT CHỮ T TRUNG TÂM
Liên kết chốt và quy trình bơm keo được thực hiện 
bằng phụ kiện liên kết chữ T hợp kim nhôm đúc áp 
lực cao, giúp tăng cường độ bền và độ kín khít của 
liên kết trung tâm.
Chi tiết khóa góc chữ L giúp nâng cao hơn nữa độ 
bền và khả năng chống xoắn của phần liên kết, qua 
đó cải thiện khả năng chịu áp lực gió và độ kín nước 
của toàn bộ cửa sổ.

ƯU THẾ CÔNG NGHỆ TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG SIÊU THẤP

Kính hộp 3 lớp kính 2 khoang
Giảm thất thoát nhiệt hiệu quả cho cửa đi và cửa sổ, duy trì nhiệt độ phù 
hợp trong và ngoài nhà, mang lại hiệu quả cách nhiệt và cách âm tốt hơn.

Nẹp cao su composite ép đùn đồng thời mềm - cứng
Nẹp keo bọt EPDM tiêu chuẩn ô tô có khả năng đàn hồi nén tốt, hệ số 
truyền nhiệt thấp và khả năng kín khí vượt trội.

Nẹp cách nhiệt định hình đặc biệt 64mm
Ngăn chặn hiệu quả sự truyền nhiệt qua thanh profile, mang lại hiệu năng 
cách nhiệt chất lượng cao.

Mút bịt kín cách nhiệt
Khoang rỗng được lấp đầy bằng vật liệu chuyên dụng giúp cản âm hiệu 
quả; khả năng truyền nhiệt, độ kín khí và độ yên tĩnh vượt trội hơn hẳn cửa 
đi, cửa sổ thông thường.

Tự chủ ổn định

Chuyển vị công trình

Tải trọng động

Kiểm soát

Nhiệt độ phòng

Thông gió

TRONG NHÀ

NGOÀI TRỜI

Nước mưa
Hỏa hoạn

Chênh lệch nhiệt độ lớn

Chuyển vị khung

Nhiệt độ dễ chịu

Tiếng ồn

Bức xạ mặt trời

Gió
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DÒNG CỬA ĐI, 
CỬA SỔ MỞ QUAY CÁCH NHIỆT

ES57
Dòng cửa đi, Cửa sổ mở quay, Cách nhiệt trong nhà

Thiết kế rãnh tiêu chuẩn Châu Âu, khả năng tương thích phần 
cứng cao. 
Thiết kế ba lớp gioăng, hiệu suất làm kín tuyệt vời ·Có thể thực 
hiện các chế độ mở khác nhau: mở bên trong và mở bên ngoài

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Độ dày khung

Mở vào trong

Mở vào trong Mở ra ngoài

Mở ra ngoài

57mm

66mm 57mm

20mm

20mm

15mm

15mm

57mm

Nẹp cách nhiệt khung

Độ dày cánh

Nẹp cách nhiệt cánh

HIỆU NĂNG SẢN PHẨM

Khả năng
cách nhiệt
Cấp 6

Khả năng 
cách âm 
Cấp 3

Khả năng 
kín nước 
Cấp 6

Khả năng 
kín khí
Cấp 8

Khả năng
chịu áp lực gió 
Cấp 9

ES61
Dòng cửa đi, Cửa sổ mở quay, Cách nhiệt trong nhà

Thiết kế rãnh tiêu chuẩn Châu Âu, khả năng tương thích phần 
cứng cao. 
Thiết kế ba lớp gioăng, hiệu suất làm kín tuyệt vời ·Có thể thực 
hiện các chế độ mở khác nhau: mở bên trong và mở bên ngoài

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Độ dày khung

Mở vào trong

Mở vào trong Mở ra ngoài

Mở ra ngoài

61mm

70mm 61mm

24mm

24mm

20mm

20mm

61mm

Nẹp cách nhiệt khung

Độ dày cánh

Nẹp cách nhiệt cánh

HIỆU NĂNG SẢN PHẨM

Khả năng
cách nhiệt
Cấp 7

Khả năng 
cách âm 
Cấp 3

Khả năng 
kín nước 
Cấp 6

Khả năng 
kín khí
Cấp 8

Khả năng
chịu áp lực gió 
Cấp 9

DÒNG CỬA ĐI, CỬA SỔ MỞ QUAY CÁCH NHIỆT
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ES70
Dòng cửa đi, Cửa sổ mở quay, Cách nhiệt trong nhà

Thiết kế rãnh tiêu chuẩn Châu Âu, khả năng tương thích phần 
cứng cao. 
Thiết kế ba lớp gioăng, hiệu suất làm kín tuyệt vời ·Có thể thực 
hiện các chế độ mở khác nhau: mở bên trong và mở bên ngoài

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Độ dày khung

Mở vào trong

Mở vào trong Mở ra ngoài

Mở ra ngoài

70mm

79mm 70mm

33mm

33mm

28mm

28mm

70mm

Nẹp cách nhiệt khung

Độ dày cánh

Nẹp cách nhiệt cánh

HIỆU NĂNG SẢN PHẨM

Khả năng
cách nhiệt
Cấp 7

Khả năng 
cách âm 
Cấp 3

Khả năng 
kín nước 
Cấp 6

Khả năng 
kín khí
Cấp 8

Khả năng
chịu áp lực gió 
Cấp 9

ES65
Dòng cửa đi, Cửa sổ mở quay, Cách nhiệt trong nhà

Thiết kế rãnh tiêu chuẩn Châu Âu, khả năng tương thích phần 
cứng cao. 
Thiết kế ba lớp gioăng, hiệu suất làm kín tuyệt vời ·Có thể thực 
hiện các chế độ mở khác nhau: mở bên trong và mở bên ngoài

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Độ dày khung

Mở vào trong

Mở vào trong Mở ra ngoài

Mở ra ngoài

65mm

74mm 65mm

28mm

28mm

24mm

24mm

65mm

Nẹp cách nhiệt khung

Độ dày cánh

Nẹp cách nhiệt cánh

HIỆU NĂNG SẢN PHẨM

Khả năng
cách nhiệt
Cấp 7

Khả năng 
cách âm 
Cấp 3

Khả năng 
kín nước 
Cấp 6

Khả năng 
kín khí
Cấp 8

Khả năng
chịu áp lực gió 
Cấp 9

ES76
Dòng cửa đi, Cửa sổ mở quay, Cách nhiệt cao

Thiết kế rãnh tiêu chuẩn Châu Âu, khả năng tương thích phần 
cứng cao. 
Thiết kế ba lớp gioăng, hiệu suất làm kín tuyệt vời ·Có thể thực 
hiện các chế độ mở khác nhau: mở bên trong và mở bên ngoài

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Độ dày khung

Mở vào trong

Mở vào trong Mở ra ngoài

Mở ra ngoài

76mm

85mm 85mm

39mm

39mm

39mm

39mm

76mm

Nẹp cách nhiệt khung

Độ dày cánh

Nẹp cách nhiệt cánh

HIỆU NĂNG SẢN PHẨM

Khả năng
cách nhiệt
Cấp 8

Khả năng 
cách âm 
Cấp 4

Khả năng 
kín nước 
Cấp 6

Khả năng 
kín khí
Cấp 8

Khả năng
chịu áp lực gió 
Cấp 9

ES70B
Dòng cửa đi, Cửa sổ mở quay, Cách nhiệt trong nhà

Thiết kế rãnh tiêu chuẩn Châu Âu, khả năng tương thích phần 
cứng cao. 
Thiết kế ba lớp gioăng, hiệu suất làm kín tuyệt vời ·Có thể thực 
hiện các chế độ mở khác nhau: mở bên trong và mở bên ngoài

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Độ dày khung

Mở vào trong

Mở vào trong Mở ra ngoài

Mở ra ngoài

70mm

79mm 70mm

33mm

33mm

28mm

28mm

70mm

Nẹp cách nhiệt khung

Độ dày cánh

Nẹp cách nhiệt cánh

HIỆU NĂNG SẢN PHẨM

Khả năng
cách nhiệt
Cấp 8

Khả năng 
cách âm 
Cấp 4

Khả năng 
kín nước 
Cấp 6

Khả năng 
kín khí
Cấp 8

Khả năng
chịu áp lực gió 
Cấp 9

DÒNG CỬA ĐI, CỬA SỔ MỞ QUAY CÁCH NHIỆT
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ES81
Dòng cửa đi, Cửa sổ mở quay, Cách nhiệt cao

Thiết kế rãnh tiêu chuẩn Châu Âu, khả năng tương thích phần 
cứng cao. 
Thiết kế ba lớp gioăng, hiệu suất làm kín tuyệt vời ·Có thể thực 
hiện các chế độ mở khác nhau: mở bên trong và mở bên ngoài

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Độ dày khung

Mở vào trong

Mở vào trong Mở ra ngoài

Mở ra ngoài

81mm

90mm 90mm

44mm

44mm

44mm

44mm

81mm

Nẹp cách nhiệt khung

Độ dày cánh

Nẹp cách nhiệt cánh

HIỆU NĂNG SẢN PHẨM

Khả năng
cách nhiệt
Cấp 9

Khả năng 
cách âm 
Cấp 4

Khả năng 
kín nước 
Cấp 6

Khả năng 
kín khí
Cấp 8

Khả năng
chịu áp lực gió 
Cấp 9

ES91
Dòng cửa đi & cửa sổ thụ động

Thiết kế rãnh tiêu chuẩn Châu Âu, khả năng tương thích phần 
cứng cao. 
Thiết kế ba lớp gioăng, hiệu suất làm kín tuyệt vời ·Có thể thực 
hiện các chế độ mở khác nhau: mở bên trong và mở bên ngoài.
Được chứng nhận bởi PHI (Đức), hệ số truyền nhiệt Uw ≤ 1,0 
W/(m²·K).

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Độ dày khung

Mở vào trong

Mở vào trong Mở ra ngoài

Mở ra ngoài

91mm

100mm 100mm

54mm

54mm

54mm

54mm

91mm

Nẹp cách nhiệt khung

Độ dày cánh

Nẹp cách nhiệt cánh

HIỆU NĂNG SẢN PHẨM

Khả năng
cách nhiệt
Cấp 9

Khả năng 
cách âm 
Cấp 4

Khả năng 
kín nước 
Cấp 6

Khả năng 
kín khí
Cấp 8

Khả năng
chịu áp lực gió 
Cấp 9

ES110

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Độ dày khung

Mở vào trong Mở ra ngoài

101mm

110mm 110mm

64mm

64mm

64mm

64mm

101mm

Nẹp cách nhiệt khung

Độ dày cánh

Nẹp cách nhiệt cánh
HIỆU NĂNG SẢN PHẨM

Khả năng
cách nhiệt
Cấp 10

Khả năng 
cách âm 
Cấp 4

Khả năng 
kín nước 
Cấp 6

Khả năng 
kín khí
Cấp 8

Khả năng
chịu áp lực gió 
Cấp 9

Dòng cửa thụ động
Sử dụng vật liệu composite đồng đùn mềm – cứng, mang lại độ bền 
cao và khả năng cách nhiệt tốt.
Khung và cánh cửa phẳng đồng mức ở cả mặt trong và mặt ngoài, 
tạo vẻ đẹp sang trọng, hiện đại, đồng thời có khả năng chống trộm 
vượt trội.
Đạt chứng nhận PHI của Đức, hệ số truyền nhiệt UD ≤ 0,80 W/(m²·K).
Sử dụng thanh cách nhiệt định hình Tylenol 64 mm, mang lại hiệu quả 
cách nhiệt vượt trội.
Góc liên kết bằng hợp kim nhôm đúc áp lực, có thể áp dụng cả liên kết 
góc bằng phương pháp dập góc và lắp ráp góc bằng vít.

ES101

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Độ dày khung

Mở vào trong

Mở vào trong Mở ra ngoài

Mở ra ngoài

101mm

110mm 110mm

64mm

64mm

64mm

64mm

101mm

Nẹp cách nhiệt khung

Độ dày cánh

Nẹp cách nhiệt cánh

HIỆU NĂNG SẢN PHẨM

Khả năng
cách nhiệt
Cấp 10

Khả năng 
cách âm 
Cấp 4

Khả năng 
kín nước 
Cấp 6

Khả năng 
kín khí
Cấp 8

Khả năng
chịu áp lực gió 
Cấp 9

Dòng cửa đi & cửa sổ thụ động

Thiết kế rãnh tiêu chuẩn Châu Âu, khả năng tương thích phần 
cứng cao. 
Thiết kế ba lớp gioăng, hiệu suất làm kín tuyệt vời ·Có thể thực 
hiện các chế độ mở khác nhau: mở bên trong và mở bên ngoài.
Được chứng nhận bởi PHI (Đức)

DÒNG CỬA ĐI, CỬA SỔ MỞ QUAY CÁCH NHIỆT
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DÒNG CỬA SỔ TÍCH HỢP CỬA LƯỚI

ECO95

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Độ dày khung 95mm

66mm

35mm

25mm

Nẹp cách nhiệt khung

Độ dày cánh

Nẹp cách nhiệt cánh
HIỆU NĂNG SẢN PHẨM

Khả năng
cách nhiệt
Cấp 8

Khả năng 
cách âm 
Cấp 3

Khả năng 
kín nước 
Cấp 6

Khả năng 
kín khí
Cấp 8

Khả năng
chịu áp lực gió 
Cấp 9

Dòng ECO95 sử dụng thiết kế cửa sổ hai chế độ mở tích hợp cửa lưới, 
mang lại vẻ ngoài gọn gàng, thẩm mỹ và hiện đại.
Có thể lựa chọn hệ thống thoát nước ẩn, đáp ứng nhu cầu sử dụng đa dạng.
Cửa sổ mở vào trong, mở quay – mở hất (Tilt & Turn), sử dụng hai lớp 
gioăng kín kết hợp với hệ thống thoát nước bậc, mang lại khả năng 
cách nhiệt, kín khí và kín nước vượt trội.
Cửa lưới mở vào trong, bản lề được lắp đặt chắc chắn, giúp dễ dàng 
lắp đặt, tháo rời và vệ sinh, đảm bảo an toàn và độ tin cậy cao.
Có thể sử dụng nhiều loại lưới như lưới inox dạng kim cương, lưới nhôm 
và lưới nylon, mang lại tính linh hoạt cao.
Thanh đệm được lắp đặt giữa lưới kim cương và thanh nhôm, giúp 
giảm tiếng ồn và tăng sự thoải mái khi sử dụng.
Cửa lưới sử dụng ke góc bằng nhôm, có độ bền cao, đảm bảo kết cấu 
chắc chắn và lắp đặt ổn định.
Toàn bộ hệ cửa lưới chỉ sử dụng 2 loại thanh profile, giúp đơn giản hóa 
quy trình sản xuất và giảm chi phí.

Dòng cửa sổ tích hợp cửa lưới
ES86

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Độ dày khung 86mm

34mm

15/24mm

15/30mm

Nẹp cách nhiệt khung

Độ dày cánh

Nẹp cách nhiệt cánh

HIỆU NĂNG SẢN PHẨM

Khả năng
cách nhiệt
Cấp 6

Khả năng 
cách âm 
Cấp 2

Khả năng 
kín nước 
Cấp 3

Khả năng 
kín khí
Cấp 4

Khả năng
chịu áp lực gió 
Cấp 9

Dòng cửa sổ trượt cách nhiệt
Thiết kế khung hẹp, đường nét thanh mảnh, tinh tế.
Hệ thống thoát nước ẩn. Liên kết góc bằng ke nhôm đúc áp lực, thiết 
kế được cấp bằng sáng chế.
Sử dụng gioăng EPDM, mang lại khả năng kín khít và hiệu suất vượt 
trội. Thiết kế hệ thống thoát nước đặc biệt, đảm bảo khả năng chống 
thấm nước vượt trội.
Kết hợp hài hòa giữa hệ thống che nắng và cửa lưới, mang đến đa 
dạng công năng sử dụng.

DÒNG CỬA ĐI & CỬA SỔ TRƯỢT
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ES120

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Độ dày khung 120mm

54mm

24mm

24mm

Nẹp cách nhiệt khung

Độ dày cánh

Nẹp cách nhiệt cánh

HIỆU NĂNG SẢN PHẨM

Khả năng
cách nhiệt
Cấp 6

Khả năng 
cách âm 
Cấp 3

Khả năng 
kín nước 
Cấp 3

Khả năng 
kín khí
Cấp 8

Khả năng
chịu áp lực gió 
Cấp 9

Dòng cửa trượt nâng cách nhiệt
Đa dạng phương thức đóng mở, có thể tùy chọn chức năng trượt nâng 
hoặc trượt thông thường
Kiểu dáng đa dạng, có thể chọn thiết kế thanh móc (hook) bản hẹp · 
Đa dạng kiểu dáng ray dưới, có thể chọn loại ray đơn/đôi/ba hoặc 
thiết kế ngưỡng cửa thấp
Sử dụng phụ kiện gioăng chuyên dụng kết hợp thiết kế gioăng đa lớp, 
mang lại hiệu suất kín khít vượt trội

ES115HI

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Độ dày khung 115mm

53mm

54mm

24/28/49mm

Nẹp cách nhiệt khung

Độ dày cánh

Nẹp cách nhiệt cánh

HIỆU NĂNG SẢN PHẨM

Khả năng
cách nhiệt
Cấp 8

Khả năng 
cách âm 
Cấp 3

Khả năng 
kín nước 
Cấp 5

Khả năng 
kín khí
Cấp 8

Khả năng
chịu áp lực gió 
Cấp 9

Dòng cửa sổ trượt cách nhiệt cao cấp
Khoang trống được lấp đầy bằng bọt cách nhiệt giúp ngăn chặn hiệu 
quả sự truyền nhiệt (cầu nhiệt) và nâng cao khả năng cách nhiệt.
Kết cấu kính cách nhiệt nhiều lớp kết hợp với khung cửa có độ kín khít cao 
giúp ngăn chặn hiệu quả tiếng ồn từ bên ngoài xâm nhập vào phòng.
Thiết kế đa dạng, linh hoạt, phù hợp với nhiều phong cách kiến ​​trúc và 
nhu cầu không gian khác nhau.
Sử dụng gioăng composite đồng đùn (kết hợp vật liệu mềm và cứng) 
giúp đảm bảo độ kín khít tối ưu khi đóng cửa, đồng thời ngăn chặn 
hiệu quả nước mưa xâm nhập vào phòng qua các khe hở cửa sổ.

ES170

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Độ dày khung 170mm

79mm

24/30/35/44mm

33mm

Nẹp cách nhiệt khung

Độ dày cánh

Nẹp cách nhiệt cánh

HIỆU NĂNG SẢN PHẨM

Khả năng
cách nhiệt
Cấp 9

Khả năng 
cách âm 
Cấp 3

Khả năng 
kín nước 
Cấp 5

Khả năng 
kín khí
Cấp 8

Khả năng
chịu áp lực gió 
Cấp 9

Dòng cửa trượt nâng cách nhiệt cao cấp
Đa dạng phương thức vận hành: có thể tùy chọn cơ chế trượt nâng 
hoặc trượt thông thường
Kiểu dáng đa dạng, có thể lựa chọn thiết kế thanh móc (hook) bản hẹp
Đa dạng kiểu dáng ray dưới: ray đơn/đôi/ba hoặc thiết kế ngưỡng 
cửa thấp
Sử dụng phụ kiện gioăng chuyên dụng kết hợp thiết kế gioăng đa lớp, 
mang lại hiệu suất kín khít vượt trội
Cánh cửa có khả năng chịu tải trọng lên đến hơn 400 kg

ES152

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Độ dày khung 152mm

70mm

24/30/44mm

24mm

Nẹp cách nhiệt khung

Độ dày cánh

Nẹp cách nhiệt cánh

HIỆU NĂNG SẢN PHẨM

Khả năng
cách nhiệt
Cấp 7

Khả năng 
cách âm 
Cấp 3

Khả năng 
kín nước 
Cấp 5

Khả năng 
kín khí
Cấp 8

Khả năng
chịu áp lực gió 
Cấp 9

Dòng cửa trượt nâng cách nhiệt
Đa dạng phương thức đóng mở, có thể tùy chọn chức năng trượt nâng 
hoặc trượt thông thường
Kiểu dáng đa dạng, có thể chọn thiết kế thanh móc (hook) bản hẹp · 
Đa dạng kiểu dáng ray dưới, có thể chọn loại ray đơn/đôi/ba hoặc 
thiết kế ngưỡng cửa thấp
Sử dụng phụ kiện gioăng chuyên dụng kết hợp thiết kế gioăng đa lớp, 
mang lại hiệu suất kín khít vượt trội

DÒNG CỬA ĐI & CỬA SỔ TRƯỢT
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EF50

EF60

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chiều rộng thanh ngang

Chiều rộng thanh ngang

50mm

60mm

60/90/120/150/ 
180/210/240 mm

60/90/120/150/ 
180/210mm

Độ dày thanh đứng

Độ dày thanh đứng

HIỆU NĂNG SẢN PHẨM

Khả năng
cách nhiệt
Cấp 6

Khả năng 
cách âm 
Cấp 3

Khả năng 
kín nước 
Cấp 5

Khả năng 
kín khí
Cấp 4

Khả năng
chịu áp lực gió 
Cấp 9

HIỆU NĂNG SẢN PHẨM

Khả năng
cách nhiệt
Cấp 6

Khả năng 
cách âm 
Cấp 3

Khả năng 
kín nước 
Cấp 5

Khả năng 
kín khí
Cấp 4

Khả năng
chịu áp lực gió 
Cấp 9

Dòng sản phẩm vách kính mặt dựng có khả năng cách nhiệt

Bề rộng mặt cắt 50mm với thiết kế đơn giản, thanh mảnh, mang lại vẻ 
đẹp tinh tế cho diện mạo công trình
Kết cấu cách nhiệt toàn diện giúp giảm thiểu tiêu thụ năng lượng
Thiết kế khung có cầu cách nhiệt độc đáo giúp hạn chế tối đa hiện 
tượng cầu nhiệt, đảm bảo hiệu suất cách nhiệt cao
Sử dụng phương pháp thi công khô; các thanh khung ngang và thanh 
đứng được liên kết bằng gioăng/keo kết cấu chuyên dụng, không cần 
bơm keo lộ thiên, không bị ảnh hưởng bởi thời tiết hay khí hậu, thuận 
tiện cho quá trình thi công
Sử dụng vật liệu khung chịu lực cao cùng phương thức liên kết chắc 
chắn, đảm bảo khả năng chịu tải trọng gió lớn cũng như sự an toàn và 
ổn định trong điều kiện gió mạnh

Thiết kế thoát nước hoàn hảo, khả năng kín nước tuyệt vời
Kết cấu cách nhiệt toàn diện với hiệu suất cao, giúp giảm thiểu tiêu 
thụ năng lượng
Thiết kế khung cửa có dải cách nhiệt (thermal break) độc đáo, giúp 
hạn chế tối đa hiện tượng cầu nhiệt
Áp dụng phương pháp thi công khô; các mối nối khung ngang và 
thanh đố đứng sử dụng keo kết cấu, đảm bảo tính thẩm mỹ (không lộ 
mối nối)
Bơm keo tại công trường, không bị ảnh hưởng bởi thời tiết hay khí hậu, 
thuận tiện cho quá trình thi công
Sử dụng vật liệu khung chịu lực cao cùng phương thức liên kết chắc 
chắn, đảm bảo khả năng chịu tải trọng gió lớn cũng như sự an toàn và 
ổn định trong điều kiện gió mạnh

Dòng sản phẩm vách kính mặt dựng có khả năng cách nhiệt

EF60HI

EF87

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chiều rộng thanh ngang

Độ dày khung

Độ dày quạt

60mm

222mm

95mm

22mm

60/90/120/150/ 
180/210mm

33mm

Độ dày thanh đứng

Dải cách nhiệt khung

Dải cách nhiệt quạt

HIỆU NĂNG SẢN PHẨM

Khả năng
cách nhiệt
Cấp 10

Khả năng 
cách âm 
Cấp 3

Khả năng 
kín nước 
Cấp 5

Khả năng 
kín khí
Cấp 4

Khả năng
chịu áp lực gió 
Cấp 9

HIỆU NĂNG SẢN PHẨM

Khả năng
cách nhiệt
Cấp 7

Khả năng 
cách âm 
Cấp 4

Khả năng 
kín nước 
Cấp 5

Khả năng 
kín khí
Cấp 4

Khả năng
chịu áp lực gió 
Cấp 9

Dòng sản phẩm Vách kính mặt dựng thụ động

Hệ thống vách kính dạng module

Đạt chứng nhận PHI của Đức, với chỉ số Ucw ≤ 0,80 W/(m²·K)
Khoang trống được lấp đầy bằng bọt cách nhiệt, giúp nâng cao hiệu 
quả cách nhiệt và giảm thiểu tiêu thụ năng lượng
Thiết kế khung cửa độc đáo với tính năng ngắt cầu nhiệt, giúp giảm 
thiểu tối đa hiện tượng cầu nhiệt
Áp dụng phương pháp thi công khô; các thanh khung ngang và thanh 
đứng được liên kết bằng keo kết cấu, đảm bảo tính thẩm mỹ (không 
lộ mối nối)
Thi công bơm keo tại công trường, không bị ảnh hưởng bởi thời tiết hay 
khí hậu, quy trình thi công thuận tiện

Lắp ghép các tấm module giúp rút ngắn thời gian thi công
Hiệu suất trao đổi nhiệt và cách nhiệt cao hơn, đồng thời có khả năng 
lọc và làm sạch không khí
Thiết kế cấu trúc thông gió độc đáo, triệt tiêu hiệu ứng ống khói giúp 
giảm bớt khó khăn trong công tác phòng cháy chữa cháy
Tích hợp cửa sổ trượt điện, lam chắn nắng điều khiển điện và hệ thống 
cấp khí tươi, mang lại sự thông minh và tiện nghi cho người sử dụng
Sử dụng vật liệu khung chịu lực cao cùng phương thức liên kết tin cậy, 
đảm bảo khả năng chịu tải trọng gió lớn cũng như sự an toàn và ổn 
định trong điều kiện gió mạnh

DÒNG SẢN PHẨM VÁCH KÍNH MẶT DỰNG
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DÒNG CỬA SỔ VÀ CỬA ĐI NHÔM
KHÔNG CÓ CÁCH NHIỆT

EP50

HIỆU NĂNG SẢN PHẨM

Khả năng 
kín nước 
Cấp 5

Khả năng 
kín khí
Cấp 8

Khả năng
chịu áp lực gió 
Cấp 9

Đa dạng các kiểu mở, bao gồm cửa sổ mở quay vào trong, cửa sổ mở 
quay ra ngoài và cửa đi mở quay.
Thiết kế khung siêu mảnh, mang lại tầm nhìn thoáng đãng.
Thiết kế khung và cánh đồng bộ kết hợp hệ thống thoát nước ẩn, tạo 
vẻ ngoài tinh tế, sang trọng.
Thiết kế gioăng kín đa lớp, đảm bảo hiệu suất kín khít vượt trội.
Góc cửa được xử lý bằng quy trình bơm keo kín khít toàn diện, mang 
lại hiệu quả tối ưu.
Sử dụng gioăng EPDM tiêu chuẩn ô tô với độ bền cao, đảm bảo hiệu 
suất hoạt động bền bỉ lâu dài cho cửa.

Dòng cửa sổ và cửa đi mở quay không cách nhiệt

EP120

HIỆU NĂNG SẢN PHẨM

Khả năng 
kín nước 
Cấp 6

Khả năng 
kín khí
Cấp 7

Khả năng
chịu áp lực gió 
Cấp 9

Thiết kế ray dưới thấp, thuận tiện ra vào
Thiết kế thoát nước ẩn, mang lại vẻ đẹp tinh tế và sang trọng
Sử dụng gioăng cao su chất lượng cao với diện tích tiếp xúc lớn, giúp 
tăng cường độ kín khít, giảm tiếng ồn từ bên ngoài và nâng cao hiệu 
suất tổng thể
Thiết kế khung viền thanh mảnh, tinh tế, mang lại tầm nhìn thoáng 
đãng
Góc cửa được xử lý bằng quy trình bơm keo làm kín khép kín, đảm 
bảo hiệu suất vượt trội
Thiết kế khoa học kết hợp giữa thanh nhôm định hình cường độ cao 
và thanh gia cường, cho phép đa dạng hóa phương thức đóng mở và 
mang lại trải nghiệm sử dụng ổn định, bền bỉ

Dòng cửa trượt không cách nhiệt

EP120

Có lưới chống muỗi đi kèm
Diện tích khung nhìn thấy nhỏ, tầm nhìn thoáng đãng
Hệ thống 3 lớp gioăng kín khít, hiệu suất vượt trội
Sử dụng ke góc đa năng cho cả khung bao và cánh, thuận tiện cho 
việc lưu kho 
Thiết kế mặt ngoài với đường nét tối giản, sang trọng và độ bền cao

Dòng cửa sổ và cửa đi mở quay khung mảnh

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Độ dày khung 95mm

86mm

33mm

33mm

Nẹp cách nhiệt khung

Độ dày cánh

Nẹp cách nhiệt cánh

HIỆU NĂNG SẢN PHẨM

Khả năng
cách nhiệt
Cấp 8

Khả năng 
cách âm 
Cấp 3

Khả năng 
kín nước 
Cấp 6

Khả năng 
kín khí
Cấp 8

Khả năng
chịu áp lực gió 
Cấp 9

DÒNG CỬA SỔ VÀ CỬA ĐI NHÔM KHÔNG CÓ CÁCH NHIỆT
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CÁC DÒNG CỬA SỔ & 
CỬA ĐI TIÊU BIỂU

ES70

Tích hợp chức năng thu hồi nhiệt, giúp tiết kiệm năng lượng và bảo vệ 
môi trường
Hỗ trợ điều khiển bằng giọng nói và điều khiển từ xa thông minh qua WiFi
Trang bị hệ thống cấp khí tươi giúp lọc sạch không khí; lõi lọc dễ dàng 
tháo lắp và thay thế
Giám sát liên tục chất lượng không khí trong nhà, hiển thị thông tin qua 
màn hình đa sắc và tự động điều chỉnh tốc độ quạt
Đảm bảo thông gió mà không cần mở cửa sổ, giúp ngăn chặn tiếng ồn, 
muỗi và các hạt ô nhiễm xâm nhập

Cửa sổ cấp khí tươi

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Độ dày khung 70mm

80.5mm

33mm

15/34mm

Nẹp cách nhiệt khung

Độ dày cánh

Nẹp cách nhiệt cánh
HIỆU NĂNG SẢN PHẨM

Khả năng
cách nhiệt
Cấp 7

Khả năng 
cách âm 
Cấp 3

Khả năng 
kín nước 
Cấp 6

Khả năng 
kín khí
Cấp 3

Khả năng
chịu áp lực gió 
Cấp 9

EL88

Ít chủng loại thanh nhôm, kết hợp linh hoạt, kiểu dáng tinh tế, hiệu quả 
kinh tế cao
Diện tích khung bao nhỏ gọn, mang lại vẻ đẹp thanh thoát
Thiết kế chống kẹp tay an toàn, đáng tin cậy
Kết hợp bản lề (có thể điều chỉnh hoặc cố định), chốt trên-dưới và hệ 
thống khóa đa điểm, đảm bảo độ ổn định khi khóa 
Khẩu độ mở lớn, tầm nhìn thoáng rộng, không chiếm diện tích không 
gian trong nhà khi mở

Cửa xếp

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Độ dày khung 97mm

88mm

20mm

24mm

Nẹp cách nhiệt khung

Độ dày cánh

Nẹp cách nhiệt cánh
HIỆU NĂNG SẢN PHẨM

Khả năng
cách nhiệt
Cấp 6

Khả năng 
cách âm 
Cấp 3

Khả năng 
kín nước 
Cấp 6

Khả năng 
kín khí
Cấp 8

Khả năng
chịu áp lực gió 
Cấp 9

CÁC DÒNG CỬA SỔ & CỬA ĐI TIÊU BIỂU
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EL197

Mỗi cánh cửa chịu tải trọng lên đến 600kg
Thiết kế ngưỡng cửa phẳng, thuận tiện đi lại (không có gờ cản)
Mang lại tầm nhìn khoáng đạt và độ trong suốt cao
Hiệu suất cách nhiệt, kín khí và kín nước vượt trội

Cửa trượt tầm nhìn rộng (Panoramic)

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Độ dày khung 197mm

75mm

18.6mm

18.6mm

Nẹp cách nhiệt khung

Độ dày cánh

Nẹp cách nhiệt cánh
HIỆU NĂNG SẢN PHẨM

Khả năng
cách nhiệt
Cấp 6

Khả năng 
cách âm 
Cấp 3

Khả năng 
kín nước 
Cấp 4

Khả năng 
kín khí
Cấp 6

Khả năng
chịu áp lực gió 
Cấp 9

EL100

Ít chủng loại thanh nhôm, kết hợp linh hoạt, kiểu dáng tinh tế, hiệu quả 
kinh tế cao
Diện tích khung bao nhỏ gọn, mang lại vẻ đẹp thanh thoát
Thiết kế chống kẹp tay an toàn, đáng tin cậy
Kết hợp bản lề (có thể điều chỉnh hoặc cố định), chốt trên-dưới và hệ 
thống khóa đa điểm, đảm bảo độ ổn định khi khóa 
Khẩu độ mở lớn, tầm nhìn thoáng rộng, không chiếm diện tích không 
gian trong nhà khi mở

Cửa xếp

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Độ dày khung 100mm

100mmĐộ dày cánh

HIỆU NĂNG SẢN PHẨM

Khả năng 
cách âm 
Cấp 3

Khả năng 
kín nước 
Cấp 2

Khả năng 
kín khí
Cấp 7

Khả năng
chịu áp lực gió 
Cấp 9

CÁC DÒNG CỬA SỔ & CỬA ĐI TIÊU BIỂU

EN40

Sử dụng hệ thống phụ kiện ẩn, không lộ rãnh lắp đặt, mang lại vẻ đẹp 
tối giản tinh tế và loại bỏ nguy cơ va chạm, từ đó nâng cao độ an toàn 
khi sử dụng.
Thiết kế kết cấu chống rung lắc và chống xệ giúp toàn bộ bộ cửa vận 
hành ổn định, bền bỉ, mang lại trải nghiệm đóng mở trượt êm ái, mượt 
mà cho người dùng.
Thiết kế chống va đập tích hợp cơ chế giảm chấn giúp kiểm soát tốc độ 
đóng mở cửa, ngăn ngừa hư hại do va đập mạnh hoặc thao tác đóng 
cửa quá nhanh.

Dòng cửa kính tối giản

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Phạm vi sản xuất chiều rộng quạt đơn >600mm

37mmĐộ dày quạt

DÒNG SẢN PHẨM CỬA SỔ 
VÀ CỬA RA VÀO NỘI THẤT
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BIM + CỐT PHA

ĐA DỤNG

ỨNG DỤNG TOÀN DIỆN
CHO MỌI CÔNG TRÌNH
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TIÊU CHUẨN HOÁ TOÀN DIỆN

PHỦ TOÀN DIỆN

KỶ NGUYÊN TOÀN NHÔM

Hệ cốp pha đa dụng là hệ độc lập, khác hệ cốp pha 
nhôm tầng điển hình, sử dụng bộ tấm tiêu chuẩn gồm 
82 quy cách.

Bù đắp khoảng trống tại tầng hầm, thương mại, trường 
học, bệnh viện, nhà xưởng và kết cấu phi tiêu chuẩn/ 
tầng thấp, đạt độ phủ toàn diện.

Không còn bị giới hạn bởi thay đổi kết cấu công trình, 
mở ra kỷ nguyên “dùng nhôm thay gỗ” cho cốp pha 
xây dựng.

TẦNG HẦM
KHU NHÀ Ở TRƯỜNG HỌC

TỔ HỢP 
THƯƠNG MẠI

NHÀ XƯỞNG
CÔNG NGHIỆP BỆNH VIỆN

HỆ CỐP PHA 

HỆ CHỐNG ĐỠ

Khu tầng hầm và gara, ưu tiên dùng cốp pha 
nhôm toàn bộ cho tường, dầm, sàn và cầu 
thang.

Sử dụng giàn giáo đĩa tiêu chuẩn phổ biến 
trên thị trường, kinh tế, dễ thao tác và cho 
phép tháo sớm

HỆ THÁO SỚM

Một bộ cốp pha đi kèm ba bộ chống. Khi bê 
tông đổ xong và đạt cường độ yêu cầu, có thể 
tháo cốp pha nhưng giữ lại hệ thống.
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KẾT HỢP NHÔM - GỖ

KHU VỰC DẦM NGHIÊNG: Kết cấu vuông vức có kích thước phù hợp mô-đun 
50mm dùng cốp pha nhôm toàn bộ
Kết cấu không phù hợp dùng kết hợp nhôm - gỗ (trong đó cốp pha nhôm chịu lực, 
cốp pha gỗ chỉ dùng chèn bù)

KHU VỰC CẦU THANG: Tường bên cầu thang, chiếu nghỉ và dầm cầu thang 
dùng cốp pha nhôm: bậc thang dùng cốp pha gỗ

KHU VỰC ĐƯỜNG ỐNG: Các vị trí kết cấu đặc biệt như cửa phòng, ống xuyên 
tường và móc treo được xử lý bằng giải pháp kết hợp nhôm - gỗ

VÙNG DÀY CỤC BỘ CỦA SÀN: Các vị trí gia cường và dày cục bộ của sàn 
được xử lý bằng giải pháp kết hợp nhôm - gỗ

KHU VỰC ĐƯỜNG DỐC: Tường bên đường dốc dùng cốp pha nhôm, mặt dốc 
dùng cốp pha gỗ.
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TIẾT KIỆM THỜI GIAN XÂY DỰNG: Hệ thống cốp pha nhôm là một hệ thống 
lắp ráp nhanh, chúng giúp rút ngắn thời gian thi công và tiết kiệm chi phí nhân lực. 
Một bộ ván khung có thể xây được 1 tầng trong 5 ngày theo đúng quy định của 
xây dựng.

TÍNH ỨNG DỤNG: Cốp pha nhôm thích hợp với tất cả các vị trí như cột, sàn, 
dầm cầu thang, cửa sổ,...

BẢO QUẢN: Cốp pha được làm từ chất liệu nhôm không có tính ăn mòn, hoen gỉ 
như sắt thép, nên giảm tối đa chi phí bảo quản, sửa chữa,...

GIÁ TRỊ THU HỒI CAO: Giá trị thu hồi của hệ ván khuôn rất cao khi các tấm 
phi tiêu chuẩn thành phế thải và bán lại cho các nhà sản xuất có thể lên đến 20%.

KHÔNG ĐỂ LẠI RÁC THẢI CÔNG TRÌNH: Tất cả các bộ phận của cốp pha 
nhôm đều có thể tái sử dụng lại được, sẽ không có rác thải tại chỗ khi lắp ráp hoặc 
tháo bỏ ván khuôn, chúng giúp ta giữ môi trường công trình được sạch sẽ và an 
toàn.

TÍNH LINH HOẠT: Cốp pha nhôm có đa dạng kích thước và linh hoạt trong việc 
lắp ráp theo yêu cầu của các công trình tương ứng. Chỉ có 15-20% vật liệu không 
phải là tiêu chuẩn cần phải được thay thế để sử dụng lại cho công trình mời, giúp 
giảm chi phí.

ĐỘ ỔN ĐỊNH, CHỊU LỰC TỐT: Các bộ phận của cốp pha được liên kết với 
nhau bằng chốt liên kết hoặc la giằng cùng sự hỗ trợ của các thanh gông. Một khi 
hệ thống được liên kết và lắp ráp hoàn chỉnh chúng sẽ có tính ổn định và chịu lực 
cực kỳ tốt.

HỆ THỐNG THUẬN TIỆN: Với phương pháp xây dựng truyền thống thường đòi 
hỏi phải có khung đầy đủ với chi phí cao hơn, trong khi các thanh chống cho hệ 
ván khuôn nhôm tương đối ít (khoảng cách tương đối ít 1050mm), cho ra không 
gian làm việc lớn, công nhân có thể dễ dàng tiếp cận và theo dõi công trình.

TÁC ĐỘNG BỀ MẶT XÂY DỰNG: Sau khi tháo dỡ cốp pha nhôm bề mặt bê 
tông nhẵn mịn và đáp ứng đầy đủ yêu cầu. Bề mặt bê tông nhẵn có thể sơn sau khi 
tháo dỡ cốp pha nếu muốn, tiết kiệm được chi phí trát vữa.

 ƯU ĐIỂM VƯỢT TRỘI CỦA CỐP PHA NHÔM
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XU THẾ TƯƠNG LAI

NHÀ NHÔM
(NHÀ PHI THUYỀN)
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1/ TIÊU CHUẨN NGHIÊM NGẶT
Kiểm soát chặt chất lượng, tiêu chuẩn xây dựng và tiêu chuẩn sản xuất; đáp ứng yêu 
cầu của nhiều quốc gia.

2/ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG NGHIÊM NGẶT
Kiểm tra từng sản phẩm ở nhiều lớp; chỉ sản phẩm đạt yêu cầu mới được giao đến 
khách hàng.

3/ CÔNG NGHỆ CAO
Đội ngũ đa chuyên môn về sản xuất, thiết kế và lắp ráp; chủ động nghiên cứu, phát 
triển và sản xuất.

1. Khả năng chịu áp lực gió đạt cấp 9.

2. Chống ăn mòn và côn trùng: vật liệu hợp kim nhôm 

được xử lý đặc biệt, kín khít tốt, tuổi thọ lên tới 50 năm.

3. Chống cháy và chống nước: vách dùng vật liệu chống 

cháy, khả năng chống nước tốt, có thể sử dụng trong mưa.

4. Cách nhiệt đạt cấp 8: kết cấu nhiều lớp giúp giữ ấm 

mùa đông, mát mùa hè, tiết kiệm năng lượng.

5. Cách âm đến 45 dB, hướng tới không gian yên tĩnh.

6. Chống trộm và chống đóng băng: cửa kín khí cấp 8, 

khung thép và tấm hợp kim nhôm gia cường, khóa an toàn.

CHẤT LƯỢNG
SẢN PHẨM
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KẾT CẤU CHÍNH DÒNG SPACE CAPSULE

KẾT CẤU DI ĐỘNG
- Nhẹ: nhôm hàng không giúp giảm trở ngại vận chuyển và lắp đặt.
- Triển khai nhanh: mô-đun được nâng đặt, hoàn thành tại chỗ trong vài ngày.
- Ứng dụng đa dạng: từ homestay nghỉ dưỡng đến không gian thương mại, đáp ứng 
nhu cầu lưu trú - kinh doanh - công cộng - du lịch.
- Thuộc tính xanh: vật liệu có thể tái chế; một số mẫu tích hợp năng lượng mặt trời.
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DÒNG SPACE CAPSULE 28M2

 Nhẹ, giảm trở ngại vận chuyển 
Và lắp đặt.

Triển khai mô-đun nhanh, hoàn thiện trong 
vài ngày.

Ứng dụng linh hoạt cho lưu trú, thương mại, 
công cộng và du lịch.

Vật liệu có thể tái chế; một số mẫu tích hợp 
năng lượng mặt trời.
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HẠNG MỤC

Kết cấu chính

Vỏ ngoài

Cách nhiệt/
chống thấm

Vách kính

Ban công

Cửa ra vào 

Khóa cửa

Thiết bị điện

Chiếu sáng 
ngoài

Trần

Tường

Sàn Sàn nhựa giả 
đá SPC

Trong khoang

 Chiếu sáng

Rèm cửa 

Nhà vệ sinh 

Bồn cầu

Thông gió/sưởi

Cáp điện

Đường ống

Phụ kiện

Điều hòa

Ổ cắm/bảng 
điều khiển

Cấp điện

Khung thép mạ kẽm nhúng 
nóng, dày 4 mm 

Tấm hợp kim nhôm 2,0 mm
sơn kim loại

Lớp chống cháy mật độ cao và 
lớp cách nhiệt polyurethane

Kính hộp Low-E cường lực 
6+12A+6

Lan can kính cường lực

Cửa tùy chỉnh chống cháy

Khóa thông minh chống nước 
ngoài trời

Điều hòa, bình nước nóng

Đèn LED cảnh quan

Trần hợp kim nhôm cao cấp

Tấm hợp kim nhôm tùy chỉnh

Dải đèn trang trí
quanh khoang

Đèn âm trần

Ray rèm điện

Vách kính mờ, sen đa năng, 
lavabo, gương, tủ, thoát sàn

Bồn cầu thông minh 
Huangdao/Jiumu

Đèn sưởi tích hợp chiếu 
sáng và thông gió

Cáp đồng toàn phần, 
cáp mạng 8 lõi

Ống cấp nước và thoát nước 
bọc cách nhiệt

Vòng nâng, chốt vận chuyển, 
chân đỡ, bậc lên xuống

Điều hòa trung tâm 
Midea/Haier

Ổ cắm 5 lỗ, 
bảng công tắc/USB

Cắm thẻ để cấp/ngắt điện

HẠNG MỤCCẤU HÌNH TIÊU CHUẨN CẤU HÌNH TIÊU CHUẨN

 
BẢNG CẤU HÌNH TIÊU CHUẨN 28 M2

| Kích thước: L8500 x W3300 x H3200 mm | Trọng lượng: 6 tấn | Diện tích: 28 m2 |
 Công suất tối đa: 10 kW | Số người: 2-4 người



DÒNG SPACE CAPSULE 38M2

 Nhẹ, giảm trở ngại vận chuyển 
và lắp đặt.

Triển khai mô-đun nhanh, hoàn thiện 
trong vài ngày.

Ứng dụng linh hoạt cho lưu trú, thương 
mại, Công cộng và du lịch.

Vật liệu có thể tái chế; một số mẫu tích 
hợp năng lượng mặt trời.
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HẠNG MỤC

Kết cấu chính

Vỏ ngoài

Cách nhiệt/
chống thấm

Vách kính

Ban công

Cửa ra vào 

Khóa cửa

Thiết bị điện

Chiếu sáng 
ngoài

Trần

Tường

Sàn Sàn nhựa giả 
đá SPC

Trong khoang

 Chiếu sáng

Rèm cửa 

Nhà vệ sinh 

Bồn cầu

Thông gió/sưởi

Cáp điện

Đường ống

Phụ kiện

Điều hòa

Ổ cắm/bảng 
điều khiển

Cấp điện

Khung thép mạ kẽm nhúng 
nóng, dày 4 mm 

Tấm hợp kim nhôm 2,0 mm
sơn kim loại

Lớp chống cháy mật độ cao và 
lớp cách nhiệt polyurethane

Kính hộp Low-E cường lực 
6+12A+6

Lan can kính cường lực

Cửa tùy chỉnh chống cháy

Khóa thông minh chống nước 
ngoài trời

Điều hòa, bình nước nóng

Đèn LED cảnh quan

Trần hợp kim nhôm cao cấp

Tấm hợp kim nhôm tùy chỉnh

Dải đèn trang trí
quanh khoang

Đèn âm trần

Ray rèm điện

Vách kính mờ, sen đa năng, 
lavabo, gương, tủ, thoát sàn

Bồn cầu thông minh 
Huangdao/Jiumu

Đèn sưởi tích hợp chiếu 
sáng và thông gió

Cáp đồng toàn phần, 
cáp mạng 8 lõi

Ống cấp nước và thoát nước 
bọc cách nhiệt

Vòng nâng, chốt vận chuyển, 
chân đỡ, bậc lên xuống

Điều hòa trung tâm 
Midea/Haier

Ổ cắm 5 lỗ, 
bảng công tắc/USB

Cắm thẻ để cấp/ngắt điện

HẠNG MỤCCẤU HÌNH TIÊU CHUẨN CẤU HÌNH TIÊU CHUẨN

 
BẢNG CẤU HÌNH TIÊU CHUẨN 38 M2

| Kích thước: L11500 x W3300 x H3200 mm | Trọng lượng: 10 tấn | Diện tích: 38 m2 | 

Công suất tối đa: 10 kW | Số người: 2-4 người



DÒNG SPACE CAPSULE 38M2 CAO CẤP

102 103

HẠNG MỤC

Hệ khung chính 

Cửa và cửa sổ 
cầu cách nhiệt 

Cách nhiệt

Hệ tường ngoài

Hệ vách kính

Hệ trần 

Hệ tường

Hệ sàn

Ban công ngoài 

Cấp - thoát 
nước

Bồn cầu

Lavabo/vòi sen

Sưởi nhà tắm 

Hệ điều khiển 

Chiếu sáng

Điều hòa

Khóa thông 
minh

Bình nước nóng

Rèm cửa

Tiện nghi bổ 
sung

Kết cấu thép mạ kẽm nhúng 
nóng Huajian

Kính Low-E hai lớp, cửa 
nhôm hệ tiêu chuẩn

Xốp polyurethane, tỷ trọng trên 
60 kg/m3

Tấm nhôm fluorocarbon 
nung sơn

Kính Low-E hai lớp, kính hộp 
6+12A+6 

Tấm hợp kim nhôm tiêu chuẩn

Tấm hợp kim nhôm và tấm trang 
trí 

Tấm nhôm nền và sàn gỗ chống 
nước

Lan can kính nhiều lớp, sàn ngoài 
trời 23 mm

Bơm khí, van và bộ trộn

Bồn cầu thông minh Jiumu

Thiết bị có thương hiệu

Đèn sưởi gió tích hợp

Điều khiển thông minh 
toàn nhà

Dải đèn 4000K, đèn âm trần 
3500K

Điều hòa trung tâm Midea/
Haier

Khóa chống nước ngoài trời

Bình chứa Haier 60L

Rèm đặt làm và bảng điều 
khiển tích hợp

Sưởi sàn graphene, màn hình 
10 inch, thiết bị bếp, sofa, bàn trà, 
TV 4K

HẠNG MỤCCẤU HÌNH TIÊU CHUẨN CẤU HÌNH TIÊU CHUẨN

 
 BẢNG CẤU HÌNH CAO CẤP 38m2 CAO CẤP

| Kích thước: L11500 x W3300 x H3200 mm | Trọng lượng: 9,5 tấn | Diện tích: 38 m2 
| Công suất tối đa: 11 kW | Số người: 2-8 người



DÒNG APPLE CABIN

Nhẹ, dễ vận chuyển 
và lắp đặt

Triển khai mô-đun 
nhanh, hoàn thiện 

trong vài ngày

Ứng dụng đa dạng 
cho lưu trú, thương 

mại, công cộng và du 
lịch 

Vật liệu có thể tái 
chế; một số mẫu tích 

hợp năng lượng 
mặt trời
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ỨNG DỤNG
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